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NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ  

VỀ CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 

"Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là nét đẹp truyền thống và đạo 

lý của dân tộc ta, là tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 

đối với những cống hiến và hy sinh to lớn của các liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt 

sĩ và người có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân 

tộc. 

  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ. 

Ngay từ ngày 17-7-1947, Người chỉ thị chọn "Ngày 27-7 là một dịp cho đồng bào 

ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái" đối với thương binh và gia đình liệt sĩ. Người căn 

dặn, việc giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ "là một nghĩa vụ của nhân dân", 

không nên coi đó là một việc "làm phúc". Đối với anh chị em thương binh, "Đảng, 

Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, 

đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mọi người để họ có thể dần 

dần "tự lực cánh sinh"". Người thường xuyên "nhắc nhở các cơ quan, đoàn thể phải 

chấp hành một cách chu đáo các chính sách của Đảng và Chính phủ đối với anh em 

thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ". Người căn dặn anh em thương binh 

"Phải tránh tâm lý "công thần", coi thường lao động, coi thường kỷ luật. Chớ bi 

quan chán nản. Phải luôn luôn cố gắng". 

  

Nhằm góp thêm tài liệu phục vụ học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW 

của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh", và nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-

1947 – 27-7-2007), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách "Những 

lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ". Nội dung cuốn sách là một 

số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyển chọn từ Hồ Chí Minh Toàn tập 

(12 tập) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ hai, năm 2000. 

  

Cuốn sách còn là tài liệu góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát huy, tiếp nối truyền 

thống vẻ vang của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

  

Tháng 6 năm 2007 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
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MƯỜI CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT MINH 

 

 Việt Nam độc lập đồng minh 

Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây. 

Quyết làm cho nước non này, 

Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền: 

Làm cho con cháu Rồng, Tiên, 

Dân ta giữ lấy lợi quyền của ta. 

Có mười chính sách bày ra, 

Một là ích nước, hai là lợi dân. 

Bao nhiêu thuế ruộng, thuế thân, 

Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền. 

Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, 

Họp hành, đi lại, có quyền tự do. 

Nông dân có ruộng, có bò, 

Đủ ăn, đủ mặc, khỏi lo cơ hàn. 

Công nhân làm lụng gian nan, 

Tiền lương phải đủ, mỗi ban tám giờ. 

Gặp khi tai nạn bất ngờ, 

Thuốc thang Chính phủ bấy giờ giúp cho. 

Thương nhân buôn nhỏ, bán to, 

  

Môn bài thuế ấy bỏ cho phỉ nguyền. 

Nào là những kẻ chức viên, 

Cải lương đãi ngộ cho yên tấm lòng. 

Binh lính giữ nước có công, 

Được dân trọng đãi, hết lòng kính yêu. 

Thanh niên có trường học nhiều, 

Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho. 

Đàn bà cũng được tự do, 

Bất phân nam nữ, đều cho bình quyền. 

Người tàn tật, kẻ lão niên, 

Đều do Chính phủ cấp tiền ăn cho. 

Trẻ em, bố mẹ khỏi lo, 

Dạy nuôi, Chính phủ giúp cho đủ đầy. 

Muốn làm đạt mục đích này, 

Chúng ta trước phải ra tay kết đoàn. 

Sao cho từ Bắc chí Nam, 

Việt Minh hội có muôn vàn hội viên. 

Người có sức, đem sức quyên, 

Ta có tiền của, quyên tiền của ta. 

Trên vì nước, dưới vì nhà, 

Ấy là sự nghiệp, ấy là công danh. 
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Chúng ta có hội Việt Minh 

Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh. 

Rồi ra sự nghiệp hoàn thành, 

Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng. 

  

Khuyên ai xin nhớ chữ đồng, 

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. 

  

Năm 1941 

Theo bài in trong tập Thơ. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.3, tr.205-206. 

 

LỜI KÊU GỌI THANH NIÊN NAM BỘ 

 

Hỡi anh chị em thanh niên Nam Bộ!  

  

Đã hơn một tháng nay, anh chị em đã phấn đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng 

bào Việt Nam đều cảm động. Tuy máu đã đổ nhiều, nhưng tôi chắc và toàn thể 

đồng bào cũng chắc rằng anh chị em thanh niên Nam Bộ quyết hy sinh kháng 

chiến để giữ vững nền độc lập của nước nhà.  

  

Trong cuộc chống xâm lăng này, các bạn đã là bức Vạn Lý Trường Thành vững 

chắc. Các bạn phải thống nhất mặt trận thanh niên, đoàn kết, nêu cao tinh thần tin 

tưởng ở sức mạnh của dân tộc. Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã 

sáng dọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể 

đồng bào thêm kiên quyết.  

  

Hỡi anh chị em thanh niên Nam Bộ!  

  

Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập tự do của nước Việt Nam. Dẫu có phải 

hy sinh đến nửa số dân tộc, ta cũng quyết hy sinh. Cuộc kháng chiến tự vệ chính 

nghĩa của dân tộc Viêt Nam phải toàn thắng.  

  

Tinh thần kháng chiến anh dũng của thanh niên Nam Bộ muôn năm!  

  

Việt Nam độc lập muôn năm!  

  

Ngày 30 tháng 10 năm 1945  

HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.79. 
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GỬI CÁC CHIẾN SĨ NAM BỘ VÀ NAM PHẦN TRUNG BỘ 

 

Từ ba tháng nay, các anh chị em đã đem xương máu ra để giữ lấy từng tấc đất của 

Tổ quốc.  

  

Tôi, và tất cả đồng bào ở Bắc Bộ, và phía Bắc Trung Bộ, đã bao nhiêu lần tức giận 

khi nghe bọn thực dân Pháp đạp lên lãnh thổ của ông cha ta, giết hại nòi giống ta.  

  

Đã bao nhiêu lần phấn khởi khi nghe những chiến công oanh liệt do những vị vô 

danh và hữu danh anh hùng của dân tộc tạo nên, đã bao nhiêu lần hồi hộp cảm 

động trước những gương hy sinh vô cùng dũng cảm của những người con yêu của 

Tổ quốc.  

  

Do đó, tôi càng tin chắc rằng: với một nước đã có những người con hy sinh như 

thế, anh hùng như thế, đã có một khối toàn dân đoàn kết như thế, nước ta nhất định 

không bị mất lại một lần nữa.  

  

Để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta còn phải chiến đấu nhiều. Chỉ có chiến đấu mới vượt 

được những trở lực, khó khăn, chỉ có chiến đấu mới đưa lại vẻ vang cho Tổ quốc. 

Các bạn ở tiền tuyến không bao giờ cô độc, vì đã có cả một khối toàn dân đoàn kết 

làm hậu thuẫn cho mình. Thắng lợi cuối cùng nhất định về ta.  

  

Tháng 12 năm 1945  

HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.134. 

 

QUỐC LỆNH 

 

Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng 

chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công. Vậy Chính phủ ra Quốc lệnh rõ 

ràng gồm có 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt, cho quân dân biết rõ những tội nên 

tránh, những việc nên làm.  

  

I- THƯỞNG 

  

1. Nhà nào có 3 con tòng quân sẽ được thưởng.  

2. Ai lập được quân công sẽ được thưởng.  

3. Ai vì nước hy sinh sẽ được thưởng.  

4. Ai ra trận can đảm phi thường sẽ được thưởng.  
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5. Ai làm việc công một cách trong sạch, ngay thẳng sẽ được thưởng.  

6. Ai làm việc gì có lợi cho nước nhà, dân tộc và được dân chúng mến phục sẽ 

được thưởng.  

7. Ai bỏ tiền ra xây đắp cầu cống, đê, đường sẽ được thưởng.  

8. Ai bắt được những kẻ phản quốc sẽ được thưởng.  

9. Ai liều mình về việc công sẽ được thưởng.  

10. Ai cứu được người bị nạn sẽ được thưởng.  

  

II- PHẠT  

  

1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử.  

2. Trái quân lệnh sẽ bị xử tử.  

3. Ra trận tự ý rút lui sẽ bị xử tử.  

4. Tự ý phá hoại giao thông sẽ bị xử tử.  

5. Phá hoại quân khí sẽ bị xử tử.  

6. Để cho bộ đội hại dân sẽ bị xử tử.  

7. Vô cớ sát hại kiều dân ngoại quốc sẽ bị xử tử.  

8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử.  

9. Hãm hiếp, cướp bóc sẽ bị xử tử.  

10. Can tội bắt cóc, ám sát sẽ bị xử tử.  

  

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1946 

Chủ tịch Chính phủ  

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
HỒ CHÍ MINH 

  

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.163-164. 

 

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO NAM BỘ, CHIẾN SĨ Ở TIỀN TUYẾN, VÀ UỶ 

BAN HÀNH CHÍNH NAM BỘ 

 

Tôi xin báo để đồng bào và anh em chiến sĩ các bộ đội biết rằng: việc điều đình 

giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp đã đi đến một kết quả đầu tiên là hai 

bên đình chiến ngay để mở đường cho những cuộc đàm phán chính thức sau này. 

Đối với nước Việt Nam ta, sự ký kết đó có một kết quả hay là nước Pháp đã thừa 

nhận nước Việt Nam là một nước tự chủ.  

  

Ấy cũng là nhờ ở sự tranh đấu anh dũng của tất cả đồng bào toàn quốc, nhất là 

đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ và của hết thảy anh em chiến sĩ khắp các mặt 

trận trong sáu tháng nay. Trong giờ phút này, tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh 

các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc tranh đấu 

cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng.  

javascript:selectChapter('485')
javascript:selectChapter('485')


6 

 

  

Không phải là uổng, vì đây là:  

  

1. Bước đầu của cuộc đàm phán để đi đến sự thắng lợi.  

  

2. Cuộc đàm phán đầu tiên đã gây dựng được những điều kiện chính trị mà chúng 

ta phải biết lợi dụng để đạt tới cái mục đích Việt Nam hoàn toàn độc lập.  

  

3. Muốn được như vậy, Chính phủ cần được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân. Cho 

nên trong thời kỳ đình chiến này, nhất là trong lúc quân đội hai bên cần phải đứng 

lại trên vị trí hiện thời, sự chuẩn bị, sự củng cố lực lượng, sự tôn trọng kỷ luật là 

cần thiết hơn lúc nào hết. Và rồi đây, sau khi hoà bình đã thoả hiệp được, thì tinh 

thần phấn đấu của anh em vẫn là những lực lượng quý báu để đảm bảo cho nền độc 

lập hoàn toàn của nước nhà sau này.  

  

Chúng ta cần phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào để xây đắp tương lai của Tổ 

quốc. Sự kiến thiết, sự tranh đấu chưa kết thúc, tinh thần hăng hái của đồng bào sẽ 

không bao giờ phải e là không có cơ hội hành động nữa.  

  

Trong giai đoạn mới của lịch sử nước nhà hiện nay, tinh thần đoàn kết của anh em 

sẽ đưa lại những kết quả tốt đẹp hơn nữa.  

  

Lời chào thân ái 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.199-200. 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CON CÁC LIỆT SĨ LÀM CON NUÔI 

 

Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ 

đã hy sinh tính mệnh cho nền Tự do, Độc lập và Thống nhất của nước nhà, hoặc 

trong thời kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. 

  

Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó, và tôi nhận con các liệt sĩ làm 

con nuôi của tôi. 

  

Vậy các ban hành chính các địa phương toàn quốc phải lập tức làm tờ báo cáo. Các 

làng làm xong, gửi lên huyện. Các huyện xét lại đúng sự thực thì đóng dấu chứng 

nhận rồi gửi ngay về Văn phòng Chủ tịch Chính phủ ở Hà Nội. 

  

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam  
                                                                                                                                     

                                                                                       HỒ CHÍ MINH 

javascript:selectChapter('486')


7 

 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.435. 

  

ĐIỆN VĂN GỬI VỆ QUỐC QUÂN VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ TRUNG, 

NAM, BẮC 

 

Tôi vừa nhận được lời chúc tụng của bộ đội và dân quân trong dịp lễ Nguyên đán, 

tôi rất cảm động. Tôi nghiêng mình trước sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ vệ 

quốc quân và tự vệ đã tử trận ở khắp các mặt trận trong năm vừa qua, tôi rất lấy 

làm cảm kích nhận thấy toàn thể bộ đội và dân quân cùng một chí cương quyết 

kháng chiến, cùng một lòng tinh thành đoàn kết và thực hiện quân dân nhất trí. 

  

Tôi tin tưởng vào dân quân và bộ đội để bảo vệ đất nước và đem sự thắng lợi cuối 

cùng về cho Tổ quốc. Cùng nhau nỗ lực kháng chiến, chúng ta quyết giành độc lập 

và thống nhất cho nước Việt Nam. 

  

Kháng chiến thắng lợi! 

  

Việt Nam thống nhất, độc lập muôn năm! 

  

Tinh thần quân dân nhất trí muôn năm! 

  

Chào quyết thắng  

  

Tháng 1 năm 1947  

                                                                                                                                     

                                                                                                HỒ CHÍ MINH 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.4. 

 

THƯ KHEN NGỢI CÁC CHIẾN SĨ BỊ THƯƠNG VÀ SỰ TẬN TÂM 

CỦA CÁC Y SĨ, KHÁN HỘ, CỨU THƯƠNG 

 

Cùng các nam nữ chiến sĩ bị thương, 

  

Tôi tiếp được nhiều thơ nam nữ chiến sĩ bị thương, hăng hái hứa với tôi rằng: hễ 

vết thương khỏi, thì lại xin ra mặt trận. 

  

Lòng yêu nước, chí kiên quyết của các chiến sĩ thật là đáng quý! 
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Các chiến sĩ đã hy sinh máu mủ để giữ gìn đất nước. Nay đã bị thương mà còn 

mong mỏi ra sát địch ở trận tiền. Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc, và Tổ 

quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế. 

  

Tôi thay mặt Chính phủ hỏi thăm và chúc anh chị em mau lành mạnh. 

  

Các anh em thầy thuốc và chị em khán hộ, cứu thương, 

  

Tôi được báo cáo rằng: Các thầy thuốc và khán hộ đều hết lòng săn sóc thương 

binh một cách rất chu đáo. Thế là các bạn cũng trực tiếp tham gia kháng chiến cứu 

quốc. 

  

Tôi thay mặt anh em thương binh, cảm ơn các bạn, và khuyên các bạn gắng sức. 

  

Tôi gửi cho tất cả mọi người trong nhà thương lời chào thân ái và quyết thắng. 

  

                                                                                                                                     

                                                                                Chủ tịch Chính phủ  

                                                                                                                                     

                                                                         Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  
                                                                                                                                     

                                                                                     HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.13. 

 

GỬI BÁC SĨ VŨ ĐÌNH TỤNG 

 

Thưa ngài, 

  

Tôi được báo cáo rằng: con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. 

  

Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia 

đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên 

thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. 

  

Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế 

là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; 

vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam. 

  

Họ là con thảo của Đức Chúa, họ đã thực hiện cái khẩu hiệu: Thượng đế và Tổ 

quốc. Những thanh niên đó là dân tộc anh hùng. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không 

bao giờ quên ơn họ. 
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Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. 

Từ đây chắc ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh 

hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng. 

  

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn ngài, và gửi ngài lời chào thân ái và quyết thắng. 

  

Tháng 1 năm 1947  

                                                                                                                                     

                                                                                                HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.40. 

 

THƯ GỬI BAN THƯỜNG TRỰC CỦA BAN TỔ CHỨC "NGÀY 

THƯƠNG BINH TOÀN QUỐC"* 

 

Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của 

tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe doạ. Của 

cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung 

phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là 

những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh. 

  

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ 

quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu 

ốm yếu, què quặt. 

  

Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng 

ấy. 

  

Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa để 

giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ 

vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp đỡ chiến sĩ bị thương. 

  

Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu 

mến thương binh. Nhưng tôi e trong lúc thi hành, hăng hái thái quá, vậy tôi xin đề 

nghị: 

  

1) Hôm đó các cụ già thượng thọ, các cháu bé sơ sinh, các bộ đội các mặt trận, 

những đồng bào đang đau yếu, thì không nên nhịn. Còn các cơ quan, các bộ đội, 

các trường học, các đoàn thể và toàn thể đồng bào cả nước đều nhịn ăn một bữa. 

  

2) Đó là một việc nghĩa, mọi người tự động làm, tuyệt đối không cưỡng bức. 
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3) Các làng, huyện, tỉnh, khu phải thiết thực báo cáo kết quả lên Ban thường trực 

toàn quốc. Nơi nào 100 phần trăm nhân dân tham gia thì Ban thường trực sẽ đăng 

báo khen. Kết quả cũng phải tính sổ tập trung về Ban thường trực toàn quốc để 

phân phối cho khắp. 

  

4) Hôm đó tuy các giới, các tổ chức đều hăng hái tham gia, đặc biệt là đoàn thể 

phụ nữ, thanh niên và nhi đồng cần phải ra sức tuyên truyền, giải thích và giúp 

việc. 

  

Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm, sẻ áo của đồng bào ta, tôi chắc rằng "Ngày 

thương binh" sẽ có kết quả mỹ mãn. 

  

Tôi xin xung phong gửi 1 chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ đã biếu tôi, 1 tháng 

lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi, và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một 

nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127đ.00). 

  

Ngày 17 tháng 7 năm 1947 

                                                                                                                                     

                                                                                            HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.175-176. 

  

  

*. Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm 

"Ngày thương binh" để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh. 

Thực hiện chỉ thị của Người, một Hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, các 

ngành ở trung ương, khối và tỉnh đã họp ở Phú Minh (Đại Từ, Thái Nguyên) bàn 

bạc và nhất trí đề nghị lấy ngày 27-7-1947 làm "Ngày thương binh liệt sĩ" đầu tiên 

trong cả nước. Từ đó, ngày 27-7 hàng năm trở thành "Ngày thương binh liệt sĩ" 

(B.T).  

 

 

THƯ KHEN BÀ BÁ HUY 

 

Thưa bà, 

  

Tôi nhận được báo cáo rằng bà đã hăng hái giúp đất ruộng, trâu bò, thóc lúa và tiền 

bạc để lập một an dưỡng đường cho thương binh. 

  

Tôi rất lấy làm vui lòng. 
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Anh em thương binh đã hy sinh xương máu, để giữ gìn Tổ quốc, bà đã hy sinh tiền 

của để giúp đỡ anh em thương binh. Như thế là bà đã giúp sức vào công việc giữ 

gìn Tổ quốc. 

  

Như thế là bà đã làm kiểu mẫu cho đồng bào thực hành cái khẩu hiệu: 

  

"Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức, 

Đồng tâm hiệp lực, kháng chiến thành công". 

  

Tôi thay mặt Chính phủ và anh em thương binh cảm ơn bà, và ngợi khen bà. 

  

Đồng thời tôi cũng cảm ơn các phụ lão, các vị thân hào và toàn thể nam nữ đồng 

bào ở vùng đó, đã giúp công, giúp của với bà, để lập nên an dưỡng đường "BÀ BÁ 

HUY". 

  

Tôi mong bà cùng toàn thể đồng bào vùng đó sẽ luôn luôn chăm nom giúp đỡ các 

thương binh. 

  

Ngày 27 tháng 7 năm 1947 

                                                                                                                                     

                                                                                            HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.177. 

 

TRẢ LỜI BÁO VUI SỐNG 

 

Hỏi: Ý kiến của Chủ tịch về vấn đề y tế và riêng về quân y trong thời kỳ kháng 

chiến? 

  

Trả lời: Theo tôi biết, thì y tế và quân y đều cố gắng làm việc. Riêng về quân y, vì 

ở gần bộ đội và gần mặt trận đã có những bác sĩ, y sĩ, y tá, dược sĩ và chị em khán 

hộ rất chịu khó và gan góc, đối với anh em thương binh rất tử tế, đối với công việc 

rất có tinh thần phụ trách. Đó là những điều đáng nhớ, đáng khen. Tuy trong hoàn 

cảnh khó khăn, anh em y giới đã tự chế được mấy thứ thuốc mới. Đó là một sự 

đáng mừng. 

  

Y tế và quân y cần phải đoàn kết chặt chẽ, cộng tác mật thiết, phải ra sức đào tạo 

cán bộ, phát minh thêm thuốc mới. 

  

Chúng ta phải cố tranh cho được thắng lợi trên mặt trận y tế cũng như trên các mặt 

trận khác. Mong toàn thể anh em gắng sức. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.195. 
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THƯ GỬI ANH EM THƯƠNG BINH TRẠI AN DƯỠNG LIÊN KHU X 

 

Cảm ơn các chú đã gửi chè biếu tôi. Chè ngon lắm, vì tự các chú đã sản xuất được. 

Tôi rất vui lòng, các chú hăng hái tham gia cuộc Thi đua ái quốc , quyết chí đi đến 

tự cấp tự túc. Tôi chắc các chú sẽ thành công. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 6 năm 1948 

                                                                                                                                     

                                                                                                 HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.447. 

 

LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 27-7-1948 

 

Cùng toàn thể đồng bào! 

  

Anh em thương binh và gia đình tử sĩ! 

  

Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả 

non sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ, 

vợ, con, dân ta. 

  

Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta dũng cảm xông 

ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một 

con đê vững, để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. 

  

Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào. 

  

Họ hy sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào. 

  

Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. 

  

Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta. 

  

Trong đó, có người đã bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ 

mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ. 
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Cách mấy ngày trước, họ là những thanh niên lành mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải 

qua những ngày ăn gió nằm sương, những trận mưa bom bão đạn, họ bị tay què 

chân cụt, họ hoá ra thương binh. 

  

Họ đã hy sinh cho ai ? 

  

Cách mấy ngày trước, bố mẹ họ nhận được tin tức, đang mong cho đến ngày kháng 

chiến thắng lợi, độc lập thành công, họ sẽ trở lại quê hương, một nhà đoàn tụ. 

  

Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý. Vợ trẻ thơ trở nên bà hoá. Con 

dại trở nên bồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. 

  

Họ đã hy sinh cho ai ? 

  

Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào. 

  

Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ đang tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương 

binh và gia đình tử sĩ. 

  

Tôi cũng mong đồng bào sẵn lòng giúp đỡ họ về vật chất và về tinh thần. 

  

Từ trước đồng bào đã giúp đỡ nhiều. Nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ 

không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh. Mà lòng bác ái của đồng 

bào cũng không có hạn. 

  

Vì vậy, tôi mong và chắc rằng: đồng bào trước đã giúp đỡ, sau này sẽ sẵn sàng 

giúp đỡ mãi. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt anh em thương binh và gia đình tử sĩ 

cảm ơn đồng bào. 

  

Tôi cũng thay mặt Chính phủ, gửi lời thân ái an ủi các anh em thương binh và gia 

đình tử sĩ và hứa rằng Chính phủ luôn luôn tìm cách săn sóc các bạn. Chúc các bạn 

được bình yên. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

                                                                                                                                     

                                                                                           HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.466-467. 

  

  

THƯ GỬI ANH EM THƯƠNG VÀ BỆNH BINH 
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Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc, chẳng may bị thương, bị 

bệnh trước khi quân thù bị hoàn toàn tiêu diệt, kháng chiến được hoàn toàn thành 

công. 

  

Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng không, các đồng chí nên một mặt 

nuôi lại sức khoẻ, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khoẻ, các đồng 

chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng 

như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên người 

công dân kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ 

kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn luôn nhớ đến các đồng chí. 

  

Tháng 7 năm 1948 

                                                                                                                                     

                                                                                                  HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.471. 

 

THƯ GỬI CỤ TẠ QUANG YÊN 

 

Kính gửi cụ Tạ Quang Yên ở Nam Định, 

  

Tôi rất cảm động được báo cáo rằng cụ có 8 người con, trong đó 6 người tham gia 

kháng chiến, mà 4 người đã oanh liệt hy sinh vì Tổ quốc. Tôi trân trọng thay mặt 

Chính phủ gửi lời khen ngợi và tặng cụ mấy chữ: 

  

"Một nhà trung hiếu, 

Muôn thuở thơm danh" 

  

Nhân dịp này tôi xin biếu cụ một cái áo mà đồng bào đã biếu tôi. 

  

Chúc cụ mạnh khoẻ và sống lâu. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

                                                                                                                                     

                                                                  Tháng 9 năm 1948 

                                                                                                                                     

                                                                Chủ tịch Chính phủ 

                                                                                                                                     

                                                      Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

                                                                                                                                     

                                                                     HỒ CHÍ MINH 
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Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.507. 

 

THƯ GỬI ANH EM THƯƠNG BINH MẶT TRẬN LÊ HỒNG PHONG 

 

Anh em thương binh, 

  

Tôi được báo cáo rằng trong trận Phố Lu và Nghĩa Đô, toàn thể chiến sĩ tỏ ra rất 

anh dũng. 

  

Riêng các anh bị thương, do sự chăm nom của các thầy thuốc và các khán hộ, một 

số lớn anh em thương binh đã lành mạnh, trở về bộ đội. Còn các chú đang cần ở lại 

y viện tôi gửi lời thân ái an ủi các chú và chúc các chú mau trở lại mạnh khoẻ để đi 

đánh giặc lập công thêm. 

  

Tôi cũng cảm ơn các thầy thuốc và anh em khán hộ đã chăm nom các thương binh 

rất chu đáo. Thế là đáng khen. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 1 tháng 5 năm 1950 

                                                                                                                                     

                                                                                             HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.39.    

 

THƯ GỬI BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG NGÀY THƯƠNG BINH 

TỬ SĨ 

 

Kính gửi Ban tổ chức trung ương ngày thương binh tử sĩ, 

  

Ngày 27-7 là một ngày kỷ niệm. Mỗi năm đến ngày ấy, thì những người ái quốc 

Việt Nam càng tưởng nhớ đến anh em thương binh, tưởng nhớ đến các gia đình tử 

sĩ, tưởng nhớ đến những người vô danh anh hùng, hoặc đã hy sinh tính mệnh, hoặc 

đã góp một phần xương máu trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta. 

  

Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng 

phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, 

để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ 

quốc. Mà cũng để trả thù cho thương binh và tử sĩ ta. 

  

Năm nay, Chính phủ không mở cuộc lạc quyên cho ngày ấy. 
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Nhưng tôi mong rằng các đoàn thể văn hoá, công nhân, nông dân, phụ nữ, nhi 

đồng, và các bộ đội hoặc đến an ủi thương binh và gia đình tử sĩ, hoặc viết thư hỏi 

thăm, ai sẵn quà gì thì biếu quà ấy để tỏ lòng thương mến. 

  

Nhân dịp này, tôi xin gửi một tháng lương để góp vào quỹ tổ chức. Và tôi trân 

trọng gửi các anh em thương binh và gia đình các tử sĩ. 

  

Lời chào thân ái và quyết thắng 

                                                                                                                                     

                                                                                       HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.75.  

 

THƯ GỬI CÁC CHIẾN SĨ BỊ THƯƠNG TRONG TRẬN ĐÔNG KHÊ 

 

Các chú đã chiến đấu anh dũng và các chú đã giết được nhiều giặc, đã có công 

trong việc giải phóng Đông Khê. 

  

Chính phủ, đồng bào đều nhớ ơn các chú. Tôi gửi lời khen ngợi các chú và chúc 

các chú mau lành mạnh để trở lại hàng ngũ tiếp tục chiến đấu giết giặc. 

  

Ngày 20 tháng 9 năm 1950 

                                                                                                                                     

                                                                                             HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.96.  

 

LỜI KÊU GỌI VÀ KHUYÊN NHỦ CÁC CHIẾN SĨ 

 

Cùng các chiến sĩ yêu quý, 

  

Trận Đông Khê, Thất Khê, Cao Bằng ta đã thắng to. Tôi thay mặt Chính phủ 

nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, an ủi các anh em 

thương binh, khen ngợi toàn thể cán bộ và chiến sĩ. 

  

Tôi ra lệnh cho Bộ Tổng tư lệnh mau chóng khen thưởng những đơn vị và những 

chiến sĩ đã lập nhiều chiến công oanh liệt. Trong số khen thưởng đó gồm có các 

chiến sĩ có công to, các cán bộ đắc lực, các anh em ngành chuyên môn trong quân 

đội, các anh em nấu bếp trong bộ đội và các cháu giúp việc giao thông liên lạc đắc 

lực, nhất là các đồng bào đã đặc biệt giúp đỡ bộ đội. 
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Ta đã thắng to trong trận này là vì bộ đội ta rất dũng cảm, chỉ huy rất đúng đắn, 

nhân dân rất hăng hái, Chính phủ rất kiên quyết. Nhưng chúng ta chớ vì thắng lợi 

mà kiêu căng, chủ quan khinh địch. Chúng ta phải nhớ rằng: trong toàn cuộc 

trường kỳ kháng chiến thì thắng lợi này chỉ mới là một bước đầu. Chúng ta còn 

phải đánh và phải thắng nhiều trận gay go hơn, to tát hơn nữa mới đi đến thắng lợi 

hoàn toàn. 

  

Chúng ta cũng phải nhớ rằng trong trận này, ta đã thắng hai lần: Thắng lợi thứ nhất 

là chúng ta đã tiêu diệt địch và đã giải phóng Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê. 

Thắng lợi thứ hai là ta đã thấy rõ những ưu điểm và khuyết điểm của ta. 

  

Lợi dụng triệt để cuộc thắng lợi đó, Bộ Tổng tư lệnh sẽ tổ chức những cuộc hội 

nghị kiểm thảo và những ban huấn luyện để tổng kết kinh nghiệm, phát triển ưu 

điểm, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao lực lượng về mọi mặt. Trong những cuộc 

hội nghị kiểm thảo và trong các ban huấn luyện này, phải triệt để lợi dụng vũ khí 

tốt nhất, mạnh nhất là phê bình và tự phê bình một cách dân chủ, kiểm thảo từ cấp 

trên xuống và từ cấp dưới lên. Các cán bộ các cấp phải lãnh đạo và phải làm kiểu 

mẫu trong việc kiểm thảo và tự phê bình. 

  

Làm như thế thì chúng ta sẽ phát triển thêm ưu điểm, sửa chữa sạch khuyết điểm. 

Đánh thắng khuyết điểm của ta tức là đã một lần đánh thắng quân địch. 

  

Tôi chắc rằng: các cán bộ và chiến sĩ đã hăng hái thi đua giết giặc lập công thì sẽ 

hăng hái thi đua trong cuộc phê bình và tự phê bình, và do đó, ta sẽ thắng to hơn 

nữa mà tôi sẽ có dịp khen thưởng các chiến sĩ nhiều hơn nữa. 

  

HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.106-107.  

 

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH LÊ 

HỒNG PHONG II*(Trích) 

 

Về Hội nghị tổng kết, Bác có mấy ý kiến: 

  

Trong Hội nghị này, có những cán bộ đã trực tiếp tham gia chiến dịch về kiểm thảo 

ưu điểm, khuyết điểm. Lại có cán bộ các khu, các đơn vị, các cơ quan không tham 

gia chiến dịch, đến để học tập kinh nghiệm. Tự phê bình, phê bình, tổng kết, phổ 

biến và học tập kinh nghiệm, đó là việc rất hay, nên gây thành một tác phong 

chung trong quân đội, chính quyền và đoàn thể. Trong việc tổng kết này có mấy 

điểm cần chú ý: 

  

1. Đề cao kỷ luật 
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Trên dưới đều phải giữ kỷ luật. Phải kiểm thảo từ dưới lên, từ trên xuống. Cấp nào 

cũng phải kiểm thảo. Phải làm cho tất cả mọi người đội viên, cũng như cán bộ đều 

thấm nhuần, thì mới có kết quả. 

  

2. Triệt để thi hành mệnh lệnh cấp trên 

  

Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành. 

Trung Quốc có câu: " Quân lệnh như sơn" nghĩa là lệnh cấp trên đã ra thì vô luận 

thế nào cũng phải làm. Không nên hiểu lầm dân chủ. Khi chưa quyết định thì tha 

hồ bàn cãi. Nhưng khi đã quyết định rồi thì không được bàn cãi nữa, có bàn cãi 

cũng chỉ là để bàn cách thi hành cho được, cho nhanh, không phải để đề nghị 

không thực hiện. Phải cấm chỉ những hành động tự do quá trớn ấy. 

  

3. Thương yêu đội viên 

  

Cán bộ phải thương yêu đội viên. Đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán bộ phải 

trông nom, thăm hỏi. Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, 

người chị, người bạn của đội viên. Chưa làm được như vậy là chưa hết nhiệm vụ. 

Cán bộ có thân đội viên như chân tay, thì đội viên mới thân cán bộ như ruột thịt. 

Có như thế thì chỉ thị, mệnh lệnh và kế hoạch cấp trên đưa xuống, đội viên sẽ tích 

cực và triệt để thi hành. Phải khen thưởng các chiến sĩ có công, cất nhắc các cán bộ 

và đội viên tiến bộ, nhất là đối với những người đã ở trong quân đội lâu năm. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.108-109. 

  

*. Chiến dịch Biên giới, chiến dịch Cao - Bắc - Lạng. 

 

LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 19-12-1950 (Trích) 

 

Cùng toàn thể Vệ quốc quân và dân quân du kích, 

  

Toàn thể đồng bào, 

  

Toàn thể cán bộ. 

  

Hôm nay, cuộc trường kỳ kháng chiến của ta đã bước sang năm thứ 5 (ở Nam Bộ 

là năm thứ 6). 

  

Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ nghiêng mình trước linh hồn các chiến sĩ đã 

oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc, 

  

Gửi lời thân mến an ủi các anh em thương binh và gia đình các tử sĩ, 
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Khen ngợi toàn thể bộ đội đang anh dũng giết giặc lập công, 

  

Đồng bào đang hăng hái tham gia kháng chiến, 

  

Các cán bộ đang cố gắng làm tròn nhiệm vụ, 

  

Đồng bào ở trong vùng tạm bị địch chiếm và kiều bào ở nước ngoài đang đấu tranh 

cho Tổ quốc. 

  

Trong 1.000 năm lịch sử của nước ta gần đây có ba cuộc trường kỳ kháng chiến: 

  

- Đời Trần chống quân Nguyên, 

  

- Đời Lê chống quân Minh, 

  

- Và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ ngày nay. 

  

So sánh cuộc kháng chiến của chúng ta ngày nay với cuộc chống quân Nguyên, 

quân Minh của tổ tiên ta ngày xưa, thì chúng ta thấy: Ngày xưa quân thù ở bên 

cạnh nước ta và rất hùng mạnh, nước ta còn nhỏ, người ít, sức yếu, thế mà chỉ nhờ 

đoàn kết và hăng hái, tổ tiên ta đã thắng được quân giặc. Ngày nay , chúng ta đánh 

quân thù ở xa lại, nước ta lớn hơn, người đông hơn, sức nhiều hơn. Chúng ta lại 

được nhân dân thế giới đồng tình, chúng ta cũng rất đoàn kết và hăng hái. Cho nên 

chúng ta chắc chắn rằng kháng chiến nhất định thắng lợi, còn lũ thực dân Pháp và 

bọn can thiệp Mỹ sẽ thất bại đau đớn như quân Nguyên, quân Minh. 

  

... 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.133-134.  

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ II CỦA ĐẢNG (Trích) 

 

    

Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng 

Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn 

Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của 

Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các 

đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ 

vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy 

sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã 

javascript:selectChapter('503')
javascript:selectChapter('503')


20 

 

đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai 

hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. 

  

Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy, mới 

xứng đáng là người cách mạng. 

  

... 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 159-160. 

  

THƯ GỬI CÁC THƯƠNG BINH TẠI MẶT TRẬN TRUNG DU VÀ 

ĐÔNG BẮC 

Các chú đã anh dũng xung phong giết giặc. Nay bị thương tạm nghỉ ít lâu, Bác gửi 

lời thân ái chúc các chú mau khoẻ, để sẽ đánh giặc nữa và dặn các chú cứ yên lòng 

dưỡng bệnh cho mau lành mạnh, chớ vội xin trở ra mặt trận. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 2 năm 1951 

                                                                                                                                     

                                                                                                 HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.180.  

 

ĐIỆN GỬI CÁC CHIẾN SĨ THAM GIA CHIẾN DỊCH QUANG 

TRUNG 

 

Bác rất vui lòng nhận được tin thắng lợi của các  

  

chú trên chiến trường đồng bằng, ở Ninh Bình - Phủ Lý - Hà Đông. 

  

Các chú đã tiêu diệt hơn 20 đại đội địch, đã làm lay động tinh thần nguỵ quân, đã 

phát triển chiến tranh du kích, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mùa màng. 

  

Bác thân ái gửi lời khen ngợi toàn thể các chú và hỏi thăm anh em thương binh. 

  

Chúc các chú mạnh khoẻ và cố gắng để đánh thắng nhiều hơn, lớn hơn nữa. 

  

Bác hôn các chú. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Ngày 27 tháng 6 năm 1951 

javascript:selectChapter('504')
javascript:selectChapter('504')
javascript:selectChapter('506')
javascript:selectChapter('506')


21 

 

                                                                                                                                     

                                                                                             HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.231.  

 

THƯ GỬI CỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH, CỰU BINH 

 

Thân ái gửi cụ Bộ trưởng thương binh, cựu binh, 

  

Nhân ngày Thương binh, tôi nhờ cụ biếu lại những anh em thương binh kiểu mẫu 

mấy bộ áo mà đồng bào đã biếu tôi. 

  

Anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ 

đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân. Họ đã làm trọn nhiệm vụ, họ 

không đòi hỏi gì cả. 

  

Song đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp 

thế nào cho xứng đáng ? 

  

Tôi có ý kiến như sau: 

  

Chính quyền, đồng bào và các đoàn thể nhân dân trong mỗi xã phải tuỳ theo sự cố 

gắng và khả năng chung của mỗi xã mà đón một số anh em thương binh. 

  

Giúp lâu dài, chứ không phải chỉ giúp trong một thời gian. Không phải giúp bằng 

cách góp gạo nuôi thương binh, nhưng giúp bằng cách này: 

  

1. Mỗi xã trích một phần ruộng công, nếu không có ruộng công thì mượn ruộng 

của những đồng bào hằng tâm hằng sản, nếu không mượn được ruộng thì chính 

quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã chung sức phát vỡ một số đất mới để giúp 

thương binh. 

  

2. Chính quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã sẽ tổ chức việc cày cấy, chăm nom, 

gặt hái những ruộng đất ấy. Hoa lợi sẽ để nuôi thương binh. 

  

3. Tuỳ theo số ruộng đất trích được, mượn được hoặc khai khẩn được, mà đón 

nhiều hoặc ít thương binh về xã. Anh em thương binh sẽ tuỳ sức mà làm những 

công việc nhẹ, như học may vá, đan lát, hớt tóc hoặc giúp việc phòng giấy, giúp 

việc bình dân học vụ trong làng, v.v.. 

  

Kế hoạch tỉ mỉ sẽ do Chính phủ cùng Mặt trận Liên Việt định sau. 
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Như thế thì đồng bào mỗi xã đã được thoả mãn lòng ước ao báo đáp anh em 

thương binh; mà anh em thương binh thì được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh 

thần và vẫn có dịp tham gia sự hoạt động ích lợi cho xã hội. 

  

Với lòng hăng hái và cố gắng của đồng bào, với sự nỗ lực của cán bộ và chính 

quyền và đoàn thể các địa phương, tôi chắc rằng công việc đón anh em thương 

binh về làng sẽ có kết quả tốt đẹp. 

  

Xin cụ chuyển lời tôi hỏi thăm tất cả anh em thương binh. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

                                                                                                                                     

                                                                                            HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.261-262.  

 

BÀI NÓI CHUYỆN NHÂN DỊP TẾT NĂM NHÂM THÌN (1952) (Trích) 

 

Cùng đồng bào và bộ đội, 

  

Hôm nay nhân ngày Tết, tôi vui mừng nói chuyện với đồng bào và bộ đội. 

  

Trước hết, tôi thay mặt Chính phủ và Đoàn thể, chúc đồng bào trong nước, vùng tự 

do, vùng tạm bị chiếm và vùng du kích, và kiều bào ở nước ngoài, 

  

Cán bộ và chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích, 

  

Anh em thương binh, gia đình liệt sĩ, và các bà mẹ chiến sĩ, 

  

Chúc cán bộ đoàn thể, chính quyền và chuyên môn, 

  

Các cụ phụ lão và các vị thân sĩ, 

  

Các chiến sĩ và anh hùng lao động, 

  

Các cháu thanh niên và nhi đồng, 

  

Năm mới mạnh khoẻ vui vẻ, và cố gắng thi đua về mọi mặt với tinh thần mới để 

tranh nhiều thắng lợi mới. 

  

... 

  

Chào thân ái và quyết thắng 
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                                                                                            HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.391.  

 

TÌNH ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN NGÀY THÊM BỀN CHẶT 

 

Nhân dân ta có câu hát: 

  

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước, thì thương nhau cùng". 

  

Không bao giờ ý nghĩa câu hát ấy được thực hiện rõ rệt như ngày nay trong chính 

sách đại đoàn kết của Đảng, Mặt trận và Chính phủ. Cũng không đâu thực hiện sự 

đoàn kết ấy sâu rộng và thấm thía hơn giữa quân đội và nhân dân ta. 

  

Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh 

giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của 

nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác. 

  

Quân đội ta biết rằng: cơm quân đội ăn, áo quân đội mặc, vũ khí quân đội dùng, 

đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân tăng gia sản xuất, đóng thuế nông nghiệp 

mà có. Nhân dân thức khuya dậy sớm, ăn gió nằm sương, để đắp đường sửa cầu 

cho bộ đội đi. Nhân dân không quản trèo đèo lội suối, không quản khó nhọc gian 

lao, để chuyên chở súng đạn cho bộ đội đánh giặc. Tóm lại, quân đội sinh trưởng, 

thắng lợi, là nhờ nhân dân ra sức giúp đỡ. Vì thế, bộ đội rất biết ơn và yêu mến 

nhân dân. 

  

Về phía nhân dân thì ai cũng biết rằng: có quân đội đánh giặc và giữ làng giữ 

nước, mình mới được yên ổn làm ăn, Tổ quốc mới được thống nhất, độc lập. Trong 

công cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân hy sinh là hy sinh một phần của cải và 

thời giờ. Của cải hết, có thể lại làm ra; thời giờ qua, thời giờ lại đến. Nhưng bộ đội 

hy sinh là hy sinh xương máu, có khi hy sinh cả tính mệnh. Cụt chân gẫy tay, chân 

tay không thể mọc lại; người chết không thể sống lại. Đó là một sự hy sinh tuyệt 

đối. Đồng bào biết rằng: các chiến sĩ trong bộ đội ai cũng có cha mẹ anh em, ai 

cũng có gia đình thân thích. Nhưng họ đã hy sinh tiểu gia đình của họ, họ đã không 

ngại rời cha mẹ, bỏ quê hương, ra xông pha bom đạn, để phụng sự đại gia đình dân 

tộc gồm cả gia đình của mỗi đồng bào. Do đó, nhân dân rất biết ơn và yêu mến bộ 

đội. 

  

Lòng yêu mến lẫn nhau giữa quân và dân rất rõ rệt ở các chiến dịch. Trong chiến 

dịch Hoà Bình và Liên khu III hiện nay, nó càng rõ rệt thêm. 
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Hàng nghìn hàng vạn đồng bào, gái trai già trẻ, đã hăng hái tham gia dân công, 

phục vụ chiến dịch . Nhiều người đã làm xong phiên mình, lại xung phong thêm 

mấy phiên nữa. Tại mặt trận sau lưng địch, đồng bào nhường cơm sẻ áo cho bộ 

đội, cùng bộ đội đánh giặc. Đánh xong giặc, lại ra sức củng cố cơ sở, xây dựng 

làng chiến đấu, chuẩn bị chống càn quét. 

  

Theo phong tục ta, ngày Tết là một ngày rất quan trọng. Trên thì cúng bái tổ tiên, 

dưới thì sum họp gia đình. Vì vậy, dù đi xa hay công việc cấp bách thế nào, đồng 

bào cũng tìm về nhà ăn Tết. Nhưng trong dịp tết vừa rồi, đồng bào đi dân công đã 

tình nguyện ở lại với bộ đội trước mặt trận. Các đồng bào ấy nói: "Đánh thắng 

giặc, năm sau ăn Tết càng vui hơn". Lời nói giản dị, ý nghĩa sâu xa. Nó vừa tỏ rõ 

nhân dân yêu mến bộ đội, bộ đội biết làm cho nhân dân yêu mến, vừa tỏ rõ lòng 

quyết chiến, quyết thắng của bộ đội và nhân dân. 

  

Do lòng yêu mến ấy, mà có nhiều mẩu chuyện rất cảm động. Vài ví dụ: 

  

- Nhiều xóm ở gần mặt trận, đồng bào đã tự động nhường nhà cho bộ đội làm trại 

quân y, người nhà thì lên lán hoặc lấy lá lấy rơm làm lều ở tạm. Đồng thời suốt 

ngày suốt đêm, xay thóc giã gạo để tiếp tế cho bộ đội. 

  

- Làng X. ở gần đường. Đèo dốc, đường trơn, khó đi. Mỗi đêm, các em nhi đồng 

cầm đóm đi trước, các cụ mẹ chiến sĩ gánh trấu đi sau. Khi đoàn thương binh đến 

gần, thì cháu soi đường, bà rắc trấu, để những người khiêng thương binh đi cho dễ. 

Có khi sương sa gió lạnh, các bà, các cháu vẫn vui vẻ chờ suốt đêm. 

  

- Nhiều bà cụ và chị em gánh quà bánh đi hàng 5,7 ngày, đến nấu nướng cho chiến 

sĩ ăn Tết. Ngày Tết xong, lúc chia tay, các cụ, các chị khóc, các chiến sĩ cũng rơi 

nước mắt. 

  

- Bà cụ V... hơn 70 tuổi (đồng bào Mèo) tự mình lăn cối và chày từ đỉnh núi 

xuống, rồi ở luôn tại mặt trận để bày cho các chiến sĩ cách làm gạo dễ dàng. 

  

- Em Nguyễn Thị Vạn 16 tuổi, và em Nguyễn Thị Thanh 17 tuổi (hai em ở hai nơi 

khác nhau), đã xung phong giúp đỡ thương binh. Băng bó, giặt giạ, nấu nướng, săn 

sóc việc gì các em cũng xung phong, việc gì cũng làm chu đáo. Tính nết hai em lại 

vui vẻ, cho nên anh em thương binh và anh chị em dân công đều rất yêu mến hai 

em. 

  

- Ông K..., có vợ và 5 con còn nhỏ, khi xung phong đi dân công, còn dặn dò vợ lo 

cấy chiêm trồng màu, để mùa sau cung cấp nhiều lương thực hơn cho bộ đội. 

  

Những mẩu chuyện cảm động như thế rất nhiều. 
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Vì lòng yêu mến bộ đội, mà nhân dân nảy ra nhiều sáng kiến, để vượt mọi khó 

khăn. 

  

Vì lòng yêu mến nhân dân, mà bộ đội càng thêm dũng cảm khi ra trận diệt giặc. 

  

Vì lòng yêu mến lẫn nhau, mà nhân dân càng ra sức thi đua tăng gia sản xuất, bộ 

đội càng ra sức thi đua diệt giặc lập công. 

  

Hồ Chủ tịch nói: Quân dân nhất trí, ta nhất định thắng, giặc nhất định thua, là như 

thế. 

  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ ta, tình đoàn kết giữa quân và dân đã 

thành một lực lượng vô cùng to lớn mạnh mẽ. Chính vì tình đoàn kết ấy mà ta đã 

thắng nhiều chiến dịch, và sẽ thắng nhiều nữa. Chính vì tình đoàn kết ấy, mà kháng 

chiến nhất định thắng lợi hoàn toàn. 

  

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Quân dân đoàn kết, là đường thành công. 

  

C.B. 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.426-429.  

  

 

NGUYỄN THỊ CHIÊN 

 

Nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên là một cố nông, 22 tuổi, vào đội du 

kích từ 1946. 

  

Vùng chị Chiên thường bị giặc càn quét. Cơ sở tan rã. Nhân dân hoang mang. Chị 

cứ bám sát lấy dân, lập lại cơ sở chính quyền và đoàn thể, tổ chức một trung đội nữ 

du kích chống càn quét, bảo vệ làng. 

  

Bị bắt, bị tra tấn suốt 3 tháng, bị đưa ra bắn doạ 3 lần, chị vẫn bình tĩnh, không 

khai nửa lời. Vừa thoát được về, tuy mình đầy vết thương, chân đau không đi 

được, chị cũng hoạt động lại ngay. Trong đợt thi đua từ 19-5 đến 19-12-1951, chị 

đã thắng 10 trận, tự tay tước được 15 súng và bắt sống 20 tên giặc (1 tên quan hai 

Pháp). Trong các trận, chị không hề bỏ sót một người thương binh nào. Trong vụ 

thuế nông nghiệp, chị đã thức 30 đêm liền, tuyên truyền giải thích từng nhà, từng 

người. Nhiều người lạc hậu, thấy chị thành khẩn, đều cảm động và trở nên hăng 

hái. Khi bắt được tên đồn trưởng (nó đã giết người anh của chị), chị giải thích 

chính sách khoan hồng của Chính phủ, rồi thả nó. Vì vậy, nó đã gọi nhiều nguỵ 

binh khác ra hàng. 
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Chị Chiên, vì yêu nước, căm giặc, trung thành với đoàn thể, kiên quyết bám sát 

dân, luôn luôn thương yêu đồng đội, nắm vững và ra sức thi hành chính sách nên 

đã lập được công to, rất xứng đáng là Anh hùng Quân đội. 

  

C.B. 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 505. 

 

MỘT ANH "MẸ THƯƠNG BINH" 

 

Bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì, hễ cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ, tức là 

anh hùng. 

  

Đồng chí Đàm Văn Hoạch là một y tá, năm nay 21 tuổi, rất hăng hái, tận tuỵ, dẻo 

dai. Một mình làm công việc của 2 người, mà vẫn làm đến nơi đến chốn, làm vượt 

mức. 

  

Khi đơn vị nghỉ, thì đồng chí Hoạch săn sóc đến từng người. Dạy cho từng người 

giữ vệ sinh, biết cách phòng ngừa bệnh. Trông nom đến cơm ăn, áo mặc của anh 

em được ngon lành, sạch sẽ. Mỗi tối, lúc mọi người đi ngủ, đồng chí Hoạch đi 

thăm từng người xem đã rửa chân, chăng màn, đắp chăn chưa. Đồng chí Hoạch cổ 

động mọi người ăn trở đầu đũa, ăn nhai kỹ, cắt móng tay, sắm ống tăm, v.v.. Lúc 

đầu, anh em thấy phiền, phản đối không làm; song đồng chí Hoạch vẫn bền gan, 

chịu khó, khuyến khích mãi, sau ai cũng vui lòng làm theo. Ngoài công việc y tá, 

đồng chí Hoạch luôn luôn giúp anh em học văn hoá và chính trị. Có khi đưa tiền 

lương của mình mua sắm giải thưởng cho anh em thi đua. 

  

Khi đơn vị đi đường, thì đồng chí Hoạch động viên anh em khoẻ mang hộ súng đạn 

cho anh em yếu mệt. Đến nơi, anh em nghỉ ngơi, thì đồng chí Hoạch chăm lo thức 

ăn, chỗ ngủ, tìm suối nước, giúp lấy củi cho anh em. Với những anh em đau ốm, 

đồng chí Hoạch nấu giúp nước xông, giặt quần áo, lo cơm cháo, đổ cứt đái, không 

từ việc gì. 

  

Lúc đánh giặc , thì mặc dầu nguy hiểm, đồng chí Hoạch vẫn đi sát bộ đội. Băng bó 

thương binh, rồi cõng người và mang súng đến chỗ an toàn. Trong mấy chiến dịch, 

đồng chí Hoạch đã cõng gần 100 thương binh. Nói tóm lại: đồng chí Hoạch đã làm 

đúng như lời Hồ Chủ tịch: "Người làm thuốc phải như người mẹ hiền, chị tốt". Vì 

vậy anh em đã tặng đồng chí Hoạch cái tên vinh dự là người "Mẹ thương binh", và 

toàn quân đã cử đồng chí ấy đi dự Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ 

gương mẫu. Đồng chí Hoạch là một gương mẫu cho toàn thể cán bộ và nhân viên 

quân y ta. 

  

C.B. 
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Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 519-520. 

  

LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ 

NGÀY ĐỘC LẬP 

 

Cùng toàn thể đồng bào, 

  

Toàn thể quân đội và cán bộ, 

  

Hôm nay, chúng ta mừng Độc lập năm thứ 7. Chúng ta hãy xem lại những thành 

tích của mấy năm kháng chiến vừa qua. 

  

Trải 80 năm bị thực dân Pháp áp bức bóc lột tàn tệ, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo 

của Đoàn thể, đã đoàn kết và mạnh bạo chống quân thù, đã vùng lên đấu tranh, đã 

thành công trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà, độc lập và thống nhất. 

  

Chúng ta chỉ muốn xây dựng hạnh phúc cho nước ta, cho dân ta. Song giặc Pháp 

trở lại gây chiến tranh, mong cướp nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ một lần 

nữa. Chúng đã dùng những thủ đoạn cực kỳ hung ác: giết hại hàng vạn đồng bào 

ta, triệt hạ hàng trăm làng mạc ta, ném bom đê đập, phá hoại mùa màng của ta. 

Trước sự hung tàn, dã man của giặc Pháp, nhân dân ta đồng tâm nhất trí, kiên quyết 

kháng chiến. 

  

Chúng ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Do lòng nồng nàn yêu nước, do lực 

lượng vô cùng to lớn của nhân dân, chúng ta đã vượt mọi khó khăn, thu được 

những thành tích khá. Về quân sự , từ cuối năm 1950 đến nay, quân đội ta đã liên 

tiếp thắng trận. Ở vùng sau lưng địch, thì lực lượng du kích ngày càng phát triển, 

vùng du kích và căn cứ du kích ngày càng mở rộng. Về kinh tế , việc sản xuất của 

ta ngày càng tiến bộ. Kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm được đồng bào hăng 

hái thực hiện. Về chính trị, ta thắng lợi to: trong nước thì nhân dân đoàn kết ngày 

càng khăng khít; Mặt trận Liên - Việt ngày càng vững chắc; nhân dân, bộ đội và 

cán bộ thấm nhuần tư tưởng: kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng phải trường 

kỳ, gian khổ và phải tự lực cánh sinh. Ngoài nước thì tình đoàn kết giữa dân ta và 

hai dân tộc bạn Miên - Lào ngày càng chặt chẽ. Tình hữu nghị giữa nhân dân ta và 

nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và các nước bạn khác ngày thêm mật 

thiết. Địa vị quốc tế của nước ta ngày càng cao. 

  

Hai thắng lợi nữa cũng ảnh hưởng lớn đến công cuộc kháng chiến kiến quốc của 

chúng ta là: kết quả tốt đẹp của những cuộc chỉnh huấn và phong trào thi đua ái 

quốc đang lan rộng và ăn sâu vào cán bộ, bộ đội và nhân dân ta. 
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Có những thành tích đó là vì chính sách của Đoàn thể và Chính phủ ta rất đúng, 

nhân dân và bộ đội ta rất anh dũng, đại đa số cán bộ ta rất tận tuỵ, đặc biệt là đồng 

bào, bộ đội và cán bộ ở những vùng sau lưng địch rất là oanh liệt. 

  

Nhưng chúng ta không được tự mãn, tự túc mà không lo sửa chữa những khuyết 

điểm , để phát triển những thành tích đã thu được, và tạo nên những thành tích to 

lớn hơn. Khuyết điểm chính là: còn có một số cán bộ chưa thật thà thực hành cần 

kiệm liêm chính, chưa nắm vững chính sách của Đoàn thể và Chính phủ, chưa đi 

đúng đường lối quần chúng, và chưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Họ còn 

mắc bệnh như quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí. Những bệnh ấy đã lộ ra 

trong việc thực hiện vận động tăng gia sản xuất và tiết kiệm, và công tác thu thuế 

nông nghiệp và thuế công thương nghiệp. 

  

Hỡi đồng bào, bộ đội và cán bộ! 

  

Giặc thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, và lũ chó săn của chúng là Việt gian bù 

nhìn, đang lúng túng và lủng củng. Chúng nhất định sẽ thất bại. Càng gần thất bại 

thì chúng càng hung dữ. Mưu mô độc ác của chúng là dùng người Việt đánh người 

Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chúng đang ra sức bắt người, cướp của ở 

những vùng chúng tạm chiếm. Chúng đang ra sức phá hoại kinh tế của ta. 

  

Cho nên, càng gần thắng lợi ta càng gặp nhiều khó khăn và phải kiên quyết vượt 

qua mọi khó khăn , để tranh lấy thắng lợi hoàn toàn. Quân và dân, Đoàn thể và 

Chính phủ ta phải thực hiện cho kỳ được những nhiệm vụ sau đây: 

  

- Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

  

- Đẩy mạnh công tác và mở rộng chiến tranh du kích sau lưng địch. 

  

- Chỉnh đốn tư tưởng và lối làm việc của cán bộ. 

  

- Chỉnh đốn quân đội và tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. 

  

- Chuẩn bị chỉnh đốn công tác quần chúng. 

  

Đồng thời với những nhiệm vụ chính đó , chúng ta phải gây một phong trào thật sự 

cần kiệm liêm chính, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Chúng ta cần thiết 

thực đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc khắp mọi ngành và mọi nơi. 

  

Hỡi toàn thể đồng bào, bộ đội và cán bộ! 

  

Chúng ta có thể làm tròn những công việc ấy chăng? Nhất định được. Thế lực của 

giặc Pháp, bọn can thiệp Mỹ và bè lũ bù nhìn ngày càng xuống dốc. Còn ta kháng 

chiến càng trường kỳ thì nhân dân, bộ đội và cán bộ ta càng được thử thách, càng 
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kiên quyết, càng mạnh mẽ. Thế lực của phe dân chủ hoà bình thế giới ngày càng 

phát triển. Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác ngày càng 

mạnh, phe ta ngày càng mạnh. Ta càng ngày càng được nhân dân các nước bạn, 

nhân dân Pháp và các nước thuộc địa Pháp, nhân dân thế giới ủng hộ. Vì vậy, 

chúng ta nhất định làm tròn những nhiệm vụ đó để chuẩn bị đầy đủ chuyển sang 

tổng phản công, để tranh lấy độc lập và thống nhất thật sự cho Tổ quốc, để góp 

phần vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới . 

  

Nhân ngày mừng Độc lập, tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời chào: 

  

- Đồng bào vùng tự do, đồng bào vùng sau lưng địch và kiều bào ở nước ngoài, 

  

- Các anh hùng và chiến sĩ thi đua ái quốc, 

  

- Cán bộ và chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích, 

  

- Các anh em thương binh, bệnh binh và gia đình các liệt sĩ, 

  

- Cán bộ và nhân viên chính quyền và đoàn thể, 

  

- Các cụ phụ lão, 

  

- Các cháu thanh niên và nhi đồng. 

  

Kháng chiến nhất định thắng lợi! 

Việt Nam độc lập, thống nhất muôn năm! 

  

HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 551-554. 

 

GỬI CỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH CỰU BINH 

 

Thưa cụ, 

  

Nhân dịp Ngày Thương binh, tôi xin gửi một tháng lương của tôi và 50 cái khăn 

tay do đồng bào phụ nữ Thái biếu tôi, nhờ cụ chuyển cho anh em thương binh với 

lời chào thân ái của tôi. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Tháng 7 năm 1953 
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                                                                                                  HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 99. 

 

LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ 

NGÀY ĐỘC LẬP (Trích) 

 

... 

  

Nhân dịp Quốc khánh, tôi thay mặt nhân dân, quân đội và Chính phủ ta cảm ơn sự 

ủng hộ của nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới đấu tranh 

cho hoà bình. 

  

Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc; 

  

Tôi gửi lời thân ái an ủi các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; 

  

Khen ngợi: toàn thể chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích 

và công an; 

  

Đồng bào dân công; 

  

Chiến sĩ thi đua tăng gia sản xuất; 

  

Cán bộ Quân, Dân, Chính, Đảng; 

  

Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng; 

  

Đồng bào ở vùng tạm bị chiếm và kiều bào ở nước ngoài. 

  

Nhân dịp này tôi kêu gọi những người lầm đường theo địch, hãy giác ngộ và trở về 

với Tổ quốc. Chính phủ và nhân dân ta bao giờ cũng khoan hồng với những người 

cải tà quy chính. 

  

Tuy chúng ta đã tranh được nhiều thắng lợi lớn, nhưng chúng ta tuyệt đối không 

chủ quan khinh địch. Để tranh lấy độc lập và thống nhất thật sự và góp phần vào 

việc giữ gìn hoà bình thế giới, cuộc kháng chiến của ta vẫn còn phải trường kỳ và 

gian khổ, quân và dân ta phải quyết tâm vượt mọi khó khăn, thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

  

- Quân đội phải ra sức thi đua học tập chính trị và quân sự, nâng cao chí khí chiến 

đấu, tiêu diệt sinh lực địch nhiều hơn nữa, phá tan mọi âm mưu tấn công của địch. 
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- Nhân dân phải thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, tham gia kháng chiến. 

  

- Đồng bào sau lưng địch phải ra sức ủng hộ kháng chiến, đấu tranh chống địch 

càn quét, bắt lính, phá hoại sản xuất, phải ra sức giữ gìn tính mệnh tài sản của 

mình. 

  

- Mọi người hãy sốt sắng tham gia và ủng hộ công cuộc phát động quần chúng 

thực hiện chính sách ruộng đất. 

  

- Cán bộ phải ra sức học tập chỉnh huấn, phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, 

hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính 

phủ, đi đúng đường lối quần chúng. 

  

Để làm tròn những nhiệm vụ này, quân đội, nhân dân và cán bộ ta phải: 

  

- Nâng cao tư tưởng trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh; phải nhận rõ ta, bạn, 

thù; phải luôn luôn tỉnh táo và ra sức phá tan mọi âm mưu của địch lừa bịp và tiến 

công, đập tan chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi 

chiến tranh". 

  

- Toàn dân đoàn kết vượt mọi khó khăn, làm tròn nhiệm vụ, đẩy mạnh kháng 

chiến, giữ vững độc lập. 

  

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi! 

  

Độc lập thống nhất, nhất định thành công! 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Ngày 2 tháng 9 năm 1953 

                                                                                                                                     

                                                                                         HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 132-137. 

 

THƯ GỬI TOÀN THỂ CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ Ở MẶT TRẬN ĐIỆN 

BIÊN PHỦ 

 

Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh. 

  

Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được 

thắng lợi lớn để chúc thọ Bác. 
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Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tuỳ theo điều kiện, nhưng nhất định 

khao. 

  

Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và 

để tranh thắng lợi mới. 

  

Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên 

Phủ". Các chú tán thành không? 

  

Bác dặn các chú một lần nữa: 

  

Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn 

nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú. 

  

Bác hôn các chú 

  

                                                                                                                                     

                                                                                                          Bác 

HỒ CHÍ MINH 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 276. 

 

THƯ GỬI CỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH NHÂN NGÀY 

THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 

 

Thân ái gửi cụ Bộ trưởng thương binh, cựu binh, 

  

Nhân ngày Thương binh, tôi nhờ cụ biếu lại những anh em thương binh kiểu mẫu 

mấy bộ áo mà đồng bào đã biếu tôi. 

  

Anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ 

đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân. Họ đã làm trọn nhiệm vụ, họ 

không đòi hỏi gì cả. 

  

Song đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp 

thế nào cho xứng đáng ? 

  

Tôi có ý kiến như sau: 

  

Chính quyền, đồng bào và các đoàn thể nhân dân trong mỗi xã phải tuỳ theo sự cố 

gắng và khả năng chung của mỗi xã mà đón một số anh em thương binh. 
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Giúp lâu dài, chứ không phải chỉ giúp trong một thời gian. Không phải giúp bằng 

cách góp gạo nuôi thương binh, nhưng giúp bằng cách này: 

  

1. Mỗi xã trích một phần ruộng công, nếu không có ruộng công thì mượn ruộng 

của những đồng bào hằng tâm hằng sản, nếu không mượn được ruộng thì chính 

quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã chung sức phát vỡ một số đất mới để giúp 

thương binh. 

  

2. Chính quyền, đoàn thể và đồng bào trong xã sẽ tổ chức việc cày cấy, chăm nom, 

gặt hái những ruộng đất ấy. Hoa lợi sẽ để nuôi thương binh. 

  

3. Tuỳ theo số ruộng đất trích được, mượn được hoặc khai khẩn được, mà đón 

nhiều hoặc ít thương binh về xã. Anh em thương binh sẽ tuỳ sức mà làm những 

công việc nhẹ, như học may vá, đan lát, hớt tóc hoặc giúp việc phòng giấy, giúp 

việc bình dân học vụ trong làng, v.v.. 

  

Kế hoạch tỉ mỉ sẽ do Chính phủ cùng Mặt trận Liên Việt định sau. 

  

Như thế thì đồng bào mỗi xã đã được thoả mãn lòng ước ao báo đáp anh em 

thương binh; mà anh em thương binh thì được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh 

thần và vẫn có dịp tham gia sự hoạt động ích lợi cho xã hội. 

  

Với lòng hăng hái và cố gắng của đồng bào, với sự nỗ lực của cán bộ và chính 

quyền và đoàn thể các địa phương, tôi chắc rằng công việc đón anh em thương 

binh về làng sẽ có kết quả tốt đẹp. 

  

Xin cụ chuyển lời tôi hỏi thăm tất cả anh em thương binh. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

                                                                                                                                     

                                                                                            HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.261-262.  

  

BÀI NÓI CHUYỆN NHÂN DỊP TẾT NĂM NHÂM THÌN (1952) (Trích) 

 

Cùng đồng bào và bộ đội, 

  

Hôm nay nhân ngày Tết, tôi vui mừng nói chuyện với đồng bào và bộ đội. 

  

Trước hết, tôi thay mặt Chính phủ và Đoàn thể, chúc đồng bào trong nước, vùng tự 

do, vùng tạm bị chiếm và vùng du kích, và kiều bào ở nước ngoài, 
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Cán bộ và chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích, 

  

Anh em thương binh, gia đình liệt sĩ, và các bà mẹ chiến sĩ, 

  

Chúc cán bộ đoàn thể, chính quyền và chuyên môn, 

  

Các cụ phụ lão và các vị thân sĩ, 

  

Các chiến sĩ và anh hùng lao động, 

  

Các cháu thanh niên và nhi đồng, 

  

Năm mới mạnh khoẻ vui vẻ, và cố gắng thi đua về mọi mặt với tinh thần mới để 

tranh nhiều thắng lợi mới. 

  

... 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

                                                                                                                                     

                                                                                            HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.391.  

  

 

TÌNH ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN NGÀY THÊM BỀN CHẶT 

 

Nhân dân ta có câu hát: 

  

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước, thì thương nhau cùng". 

  

Không bao giờ ý nghĩa câu hát ấy được thực hiện rõ rệt như ngày nay trong chính 

sách đại đoàn kết của Đảng, Mặt trận và Chính phủ. Cũng không đâu thực hiện sự 

đoàn kết ấy sâu rộng và thấm thía hơn giữa quân đội và nhân dân ta. 

  

Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh 

giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của 

nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác. 

  

Quân đội ta biết rằng: cơm quân đội ăn, áo quân đội mặc, vũ khí quân đội dùng, 

đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân tăng gia sản xuất, đóng thuế nông nghiệp 

mà có. Nhân dân thức khuya dậy sớm, ăn gió nằm sương, để đắp đường sửa cầu 

cho bộ đội đi. Nhân dân không quản trèo đèo lội suối, không quản khó nhọc gian 
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lao, để chuyên chở súng đạn cho bộ đội đánh giặc. Tóm lại, quân đội sinh trưởng, 

thắng lợi, là nhờ nhân dân ra sức giúp đỡ. Vì thế, bộ đội rất biết ơn và yêu mến 

nhân dân. 

  

Về phía nhân dân thì ai cũng biết rằng: có quân đội đánh giặc và giữ làng giữ 

nước, mình mới được yên ổn làm ăn, Tổ quốc mới được thống nhất, độc lập. Trong 

công cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân hy sinh là hy sinh một phần của cải và 

thời giờ. Của cải hết, có thể lại làm ra; thời giờ qua, thời giờ lại đến. Nhưng bộ đội 

hy sinh là hy sinh xương máu, có khi hy sinh cả tính mệnh. Cụt chân gẫy tay, chân 

tay không thể mọc lại; người chết không thể sống lại. Đó là một sự hy sinh tuyệt 

đối. Đồng bào biết rằng: các chiến sĩ trong bộ đội ai cũng có cha mẹ anh em, ai 

cũng có gia đình thân thích. Nhưng họ đã hy sinh tiểu gia đình của họ, họ đã không 

ngại rời cha mẹ, bỏ quê hương, ra xông pha bom đạn, để phụng sự đại gia đình dân 

tộc gồm cả gia đình của mỗi đồng bào. Do đó, nhân dân rất biết ơn và yêu mến bộ 

đội. 

  

Lòng yêu mến lẫn nhau giữa quân và dân rất rõ rệt ở các chiến dịch. Trong chiến 

dịch Hoà Bình và Liên khu III hiện nay, nó càng rõ rệt thêm. 

  

Hàng nghìn hàng vạn đồng bào, gái trai già trẻ, đã hăng hái tham gia dân công, 

phục vụ chiến dịch . Nhiều người đã làm xong phiên mình, lại xung phong thêm 

mấy phiên nữa. Tại mặt trận sau lưng địch, đồng bào nhường cơm sẻ áo cho bộ 

đội, cùng bộ đội đánh giặc. Đánh xong giặc, lại ra sức củng cố cơ sở, xây dựng 

làng chiến đấu, chuẩn bị chống càn quét. 

  

Theo phong tục ta, ngày Tết là một ngày rất quan trọng. Trên thì cúng bái tổ tiên, 

dưới thì sum họp gia đình. Vì vậy, dù đi xa hay công việc cấp bách thế nào, đồng 

bào cũng tìm về nhà ăn Tết. Nhưng trong dịp tết vừa rồi, đồng bào đi dân công đã 

tình nguyện ở lại với bộ đội trước mặt trận. Các đồng bào ấy nói: "Đánh thắng 

giặc, năm sau ăn Tết càng vui hơn". Lời nói giản dị, ý nghĩa sâu xa. Nó vừa tỏ rõ 

nhân dân yêu mến bộ đội, bộ đội biết làm cho nhân dân yêu mến, vừa tỏ rõ lòng 

quyết chiến, quyết thắng của bộ đội và nhân dân. 

  

Do lòng yêu mến ấy, mà có nhiều mẩu chuyện rất cảm động. Vài ví dụ: 

  

- Nhiều xóm ở gần mặt trận, đồng bào đã tự động nhường nhà cho bộ đội làm trại 

quân y, người nhà thì lên lán hoặc lấy lá lấy rơm làm lều ở tạm. Đồng thời suốt 

ngày suốt đêm, xay thóc giã gạo để tiếp tế cho bộ đội. 

  

- Làng X. ở gần đường. Đèo dốc, đường trơn, khó đi. Mỗi đêm, các em nhi đồng 

cầm đóm đi trước, các cụ mẹ chiến sĩ gánh trấu đi sau. Khi đoàn thương binh đến 

gần, thì cháu soi đường, bà rắc trấu, để những người khiêng thương binh đi cho dễ. 

Có khi sương sa gió lạnh, các bà, các cháu vẫn vui vẻ chờ suốt đêm. 
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- Nhiều bà cụ và chị em gánh quà bánh đi hàng 5,7 ngày, đến nấu nướng cho chiến 

sĩ ăn Tết. Ngày Tết xong, lúc chia tay, các cụ, các chị khóc, các chiến sĩ cũng rơi 

nước mắt. 

  

- Bà cụ V... hơn 70 tuổi (đồng bào Mèo) tự mình lăn cối và chày từ đỉnh núi 

xuống, rồi ở luôn tại mặt trận để bày cho các chiến sĩ cách làm gạo dễ dàng. 

  

- Em Nguyễn Thị Vạn 16 tuổi, và em Nguyễn Thị Thanh 17 tuổi (hai em ở hai nơi 

khác nhau), đã xung phong giúp đỡ thương binh. Băng bó, giặt giạ, nấu nướng, săn 

sóc việc gì các em cũng xung phong, việc gì cũng làm chu đáo. Tính nết hai em lại 

vui vẻ, cho nên anh em thương binh và anh chị em dân công đều rất yêu mến hai 

em. 

  

- Ông K..., có vợ và 5 con còn nhỏ, khi xung phong đi dân công, còn dặn dò vợ lo 

cấy chiêm trồng màu, để mùa sau cung cấp nhiều lương thực hơn cho bộ đội. 

  

Những mẩu chuyện cảm động như thế rất nhiều. 

  

Vì lòng yêu mến bộ đội, mà nhân dân nảy ra nhiều sáng kiến, để vượt mọi khó 

khăn. 

  

Vì lòng yêu mến nhân dân, mà bộ đội càng thêm dũng cảm khi ra trận diệt giặc. 

  

Vì lòng yêu mến lẫn nhau, mà nhân dân càng ra sức thi đua tăng gia sản xuất, bộ 

đội càng ra sức thi đua diệt giặc lập công. 

  

Hồ Chủ tịch nói: Quân dân nhất trí, ta nhất định thắng, giặc nhất định thua, là như 

thế. 

  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ ta, tình đoàn kết giữa quân và dân đã 

thành một lực lượng vô cùng to lớn mạnh mẽ. Chính vì tình đoàn kết ấy mà ta đã 

thắng nhiều chiến dịch, và sẽ thắng nhiều nữa. Chính vì tình đoàn kết ấy, mà kháng 

chiến nhất định thắng lợi hoàn toàn. 

  

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Quân dân đoàn kết, là đường thành công. 

  

C.B. 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.426-429.  

  

NGUYỄN THỊ CHIÊN 
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Nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên là một cố nông, 22 tuổi, vào đội du 

kích từ 1946. 

  

Vùng chị Chiên thường bị giặc càn quét. Cơ sở tan rã. Nhân dân hoang mang. Chị 

cứ bám sát lấy dân, lập lại cơ sở chính quyền và đoàn thể, tổ chức một trung đội nữ 

du kích chống càn quét, bảo vệ làng. 

  

Bị bắt, bị tra tấn suốt 3 tháng, bị đưa ra bắn doạ 3 lần, chị vẫn bình tĩnh, không 

khai nửa lời. Vừa thoát được về, tuy mình đầy vết thương, chân đau không đi 

được, chị cũng hoạt động lại ngay. Trong đợt thi đua từ 19-5 đến 19-12-1951, chị 

đã thắng 10 trận, tự tay tước được 15 súng và bắt sống 20 tên giặc (1 tên quan hai 

Pháp). Trong các trận, chị không hề bỏ sót một người thương binh nào. Trong vụ 

thuế nông nghiệp, chị đã thức 30 đêm liền, tuyên truyền giải thích từng nhà, từng 

người. Nhiều người lạc hậu, thấy chị thành khẩn, đều cảm động và trở nên hăng 

hái. Khi bắt được tên đồn trưởng (nó đã giết người anh của chị), chị giải thích 

chính sách khoan hồng của Chính phủ, rồi thả nó. Vì vậy, nó đã gọi nhiều nguỵ 

binh khác ra hàng. 

  

Chị Chiên, vì yêu nước, căm giặc, trung thành với đoàn thể, kiên quyết bám sát 

dân, luôn luôn thương yêu đồng đội, nắm vững và ra sức thi hành chính sách nên 

đã lập được công to, rất xứng đáng là Anh hùng Quân đội. 

  

C.B. 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 505. 

  

MỘT ANH "MẸ THƯƠNG BINH" 

 

Bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì, hễ cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ, tức là 

anh hùng. 

  

Đồng chí Đàm Văn Hoạch là một y tá, năm nay 21 tuổi, rất hăng hái, tận tuỵ, dẻo 

dai. Một mình làm công việc của 2 người, mà vẫn làm đến nơi đến chốn, làm vượt 

mức. 

  

Khi đơn vị nghỉ, thì đồng chí Hoạch săn sóc đến từng người. Dạy cho từng người 

giữ vệ sinh, biết cách phòng ngừa bệnh. Trông nom đến cơm ăn, áo mặc của anh 

em được ngon lành, sạch sẽ. Mỗi tối, lúc mọi người đi ngủ, đồng chí Hoạch đi 

thăm từng người xem đã rửa chân, chăng màn, đắp chăn chưa. Đồng chí Hoạch cổ 

động mọi người ăn trở đầu đũa, ăn nhai kỹ, cắt móng tay, sắm ống tăm, v.v.. Lúc 

đầu, anh em thấy phiền, phản đối không làm; song đồng chí Hoạch vẫn bền gan, 

chịu khó, khuyến khích mãi, sau ai cũng vui lòng làm theo. Ngoài công việc y tá, 

đồng chí Hoạch luôn luôn giúp anh em học văn hoá và chính trị. Có khi đưa tiền 

lương của mình mua sắm giải thưởng cho anh em thi đua. 
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Khi đơn vị đi đường, thì đồng chí Hoạch động viên anh em khoẻ mang hộ súng đạn 

cho anh em yếu mệt. Đến nơi, anh em nghỉ ngơi, thì đồng chí Hoạch chăm lo thức 

ăn, chỗ ngủ, tìm suối nước, giúp lấy củi cho anh em. Với những anh em đau ốm, 

đồng chí Hoạch nấu giúp nước xông, giặt quần áo, lo cơm cháo, đổ cứt đái, không 

từ việc gì. 

  

Lúc đánh giặc , thì mặc dầu nguy hiểm, đồng chí Hoạch vẫn đi sát bộ đội. Băng bó 

thương binh, rồi cõng người và mang súng đến chỗ an toàn. Trong mấy chiến dịch, 

đồng chí Hoạch đã cõng gần 100 thương binh. Nói tóm lại: đồng chí Hoạch đã làm 

đúng như lời Hồ Chủ tịch: "Người làm thuốc phải như người mẹ hiền, chị tốt". Vì 

vậy anh em đã tặng đồng chí Hoạch cái tên vinh dự là người "Mẹ thương binh", và 

toàn quân đã cử đồng chí ấy đi dự Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ 

gương mẫu. Đồng chí Hoạch là một gương mẫu cho toàn thể cán bộ và nhân viên 

quân y ta. 

  

C.B. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 519-520. 

  

LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ 

NGÀY ĐỘC LẬP 

 

Cùng toàn thể đồng bào, 

  

Toàn thể quân đội và cán bộ, 

  

Hôm nay, chúng ta mừng Độc lập năm thứ 7. Chúng ta hãy xem lại những thành 

tích của mấy năm kháng chiến vừa qua. 

  

Trải 80 năm bị thực dân Pháp áp bức bóc lột tàn tệ, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo 

của Đoàn thể, đã đoàn kết và mạnh bạo chống quân thù, đã vùng lên đấu tranh, đã 

thành công trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà, độc lập và thống nhất. 

  

Chúng ta chỉ muốn xây dựng hạnh phúc cho nước ta, cho dân ta. Song giặc Pháp 

trở lại gây chiến tranh, mong cướp nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ một lần 

nữa. Chúng đã dùng những thủ đoạn cực kỳ hung ác: giết hại hàng vạn đồng bào 

ta, triệt hạ hàng trăm làng mạc ta, ném bom đê đập, phá hoại mùa màng của ta. 

Trước sự hung tàn, dã man của giặc Pháp, nhân dân ta đồng tâm nhất trí, kiên quyết 

kháng chiến. 
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Chúng ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Do lòng nồng nàn yêu nước, do lực 

lượng vô cùng to lớn của nhân dân, chúng ta đã vượt mọi khó khăn, thu được 

những thành tích khá. Về quân sự , từ cuối năm 1950 đến nay, quân đội ta đã liên 

tiếp thắng trận. Ở vùng sau lưng địch, thì lực lượng du kích ngày càng phát triển, 

vùng du kích và căn cứ du kích ngày càng mở rộng. Về kinh tế , việc sản xuất của 

ta ngày càng tiến bộ. Kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm được đồng bào hăng 

hái thực hiện. Về chính trị, ta thắng lợi to: trong nước thì nhân dân đoàn kết ngày 

càng khăng khít; Mặt trận Liên - Việt ngày càng vững chắc; nhân dân, bộ đội và 

cán bộ thấm nhuần tư tưởng: kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng phải trường 

kỳ, gian khổ và phải tự lực cánh sinh. Ngoài nước thì tình đoàn kết giữa dân ta và 

hai dân tộc bạn Miên - Lào ngày càng chặt chẽ. Tình hữu nghị giữa nhân dân ta và 

nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và các nước bạn khác ngày thêm mật 

thiết. Địa vị quốc tế của nước ta ngày càng cao. 

  

Hai thắng lợi nữa cũng ảnh hưởng lớn đến công cuộc kháng chiến kiến quốc của 

chúng ta là: kết quả tốt đẹp của những cuộc chỉnh huấn và phong trào thi đua ái 

quốc đang lan rộng và ăn sâu vào cán bộ, bộ đội và nhân dân ta. 

  

Có những thành tích đó là vì chính sách của Đoàn thể và Chính phủ ta rất đúng, 

nhân dân và bộ đội ta rất anh dũng, đại đa số cán bộ ta rất tận tuỵ, đặc biệt là đồng 

bào, bộ đội và cán bộ ở những vùng sau lưng địch rất là oanh liệt. 

  

Nhưng chúng ta không được tự mãn, tự túc mà không lo sửa chữa những khuyết 

điểm , để phát triển những thành tích đã thu được, và tạo nên những thành tích to 

lớn hơn. Khuyết điểm chính là: còn có một số cán bộ chưa thật thà thực hành cần 

kiệm liêm chính, chưa nắm vững chính sách của Đoàn thể và Chính phủ, chưa đi 

đúng đường lối quần chúng, và chưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Họ còn 

mắc bệnh như quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí. Những bệnh ấy đã lộ ra 

trong việc thực hiện vận động tăng gia sản xuất và tiết kiệm, và công tác thu thuế 

nông nghiệp và thuế công thương nghiệp. 

  

Hỡi đồng bào, bộ đội và cán bộ! 

  

Giặc thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, và lũ chó săn của chúng là Việt gian bù 

nhìn, đang lúng túng và lủng củng. Chúng nhất định sẽ thất bại. Càng gần thất bại 

thì chúng càng hung dữ. Mưu mô độc ác của chúng là dùng người Việt đánh người 

Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chúng đang ra sức bắt người, cướp của ở 

những vùng chúng tạm chiếm. Chúng đang ra sức phá hoại kinh tế của ta. 

  

Cho nên, càng gần thắng lợi ta càng gặp nhiều khó khăn và phải kiên quyết vượt 

qua mọi khó khăn , để tranh lấy thắng lợi hoàn toàn. Quân và dân, Đoàn thể và 

Chính phủ ta phải thực hiện cho kỳ được những nhiệm vụ sau đây: 

  

- Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 
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- Đẩy mạnh công tác và mở rộng chiến tranh du kích sau lưng địch. 

  

- Chỉnh đốn tư tưởng và lối làm việc của cán bộ. 

  

- Chỉnh đốn quân đội và tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. 

  

- Chuẩn bị chỉnh đốn công tác quần chúng. 

  

Đồng thời với những nhiệm vụ chính đó , chúng ta phải gây một phong trào thật sự 

cần kiệm liêm chính, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Chúng ta cần thiết 

thực đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc khắp mọi ngành và mọi nơi. 

  

Hỡi toàn thể đồng bào, bộ đội và cán bộ! 

  

Chúng ta có thể làm tròn những công việc ấy chăng? Nhất định được. Thế lực của 

giặc Pháp, bọn can thiệp Mỹ và bè lũ bù nhìn ngày càng xuống dốc. Còn ta kháng 

chiến càng trường kỳ thì nhân dân, bộ đội và cán bộ ta càng được thử thách, càng 

kiên quyết, càng mạnh mẽ. Thế lực của phe dân chủ hoà bình thế giới ngày càng 

phát triển. Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác ngày càng 

mạnh, phe ta ngày càng mạnh. Ta càng ngày càng được nhân dân các nước bạn, 

nhân dân Pháp và các nước thuộc địa Pháp, nhân dân thế giới ủng hộ. Vì vậy, 

chúng ta nhất định làm tròn những nhiệm vụ đó để chuẩn bị đầy đủ chuyển sang 

tổng phản công, để tranh lấy độc lập và thống nhất thật sự cho Tổ quốc, để góp 

phần vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới . 

  

Nhân ngày mừng Độc lập, tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời chào: 

  

- Đồng bào vùng tự do, đồng bào vùng sau lưng địch và kiều bào ở nước ngoài, 

  

- Các anh hùng và chiến sĩ thi đua ái quốc, 

  

- Cán bộ và chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích, 

  

- Các anh em thương binh, bệnh binh và gia đình các liệt sĩ, 

  

- Cán bộ và nhân viên chính quyền và đoàn thể, 

  

- Các cụ phụ lão, 

  

- Các cháu thanh niên và nhi đồng. 

  

Kháng chiến nhất định thắng lợi! 

Việt Nam độc lập, thống nhất muôn năm! 
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HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 551-554. 

 

GỬI CỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH CỰU BINH 

Thưa cụ, 

  

Nhân dịp Ngày Thương binh, tôi xin gửi một tháng lương của tôi và 50 cái khăn 

tay do đồng bào phụ nữ Thái biếu tôi, nhờ cụ chuyển cho anh em thương binh với 

lời chào thân ái của tôi. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Tháng 7 năm 1953 

                                                                                                                                     

                                                                                                  HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 99. 

 

LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ 

NGÀY ĐỘC LẬP (Trích) 

 

... 

  

Nhân dịp Quốc khánh, tôi thay mặt nhân dân, quân đội và Chính phủ ta cảm ơn sự 

ủng hộ của nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới đấu tranh 

cho hoà bình. 

  

Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc; 

  

Tôi gửi lời thân ái an ủi các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; 

  

Khen ngợi: toàn thể chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích 

và công an; 

  

Đồng bào dân công; 

  

Chiến sĩ thi đua tăng gia sản xuất; 

  

Cán bộ Quân, Dân, Chính, Đảng; 

javascript:selectChapter('513')
javascript:selectChapter('514')
javascript:selectChapter('514')


42 

 

  

Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng; 

  

Đồng bào ở vùng tạm bị chiếm và kiều bào ở nước ngoài. 

  

Nhân dịp này tôi kêu gọi những người lầm đường theo địch, hãy giác ngộ và trở về 

với Tổ quốc. Chính phủ và nhân dân ta bao giờ cũng khoan hồng với những người 

cải tà quy chính. 

  

Tuy chúng ta đã tranh được nhiều thắng lợi lớn, nhưng chúng ta tuyệt đối không 

chủ quan khinh địch. Để tranh lấy độc lập và thống nhất thật sự và góp phần vào 

việc giữ gìn hoà bình thế giới, cuộc kháng chiến của ta vẫn còn phải trường kỳ và 

gian khổ, quân và dân ta phải quyết tâm vượt mọi khó khăn, thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

  

- Quân đội phải ra sức thi đua học tập chính trị và quân sự, nâng cao chí khí chiến 

đấu, tiêu diệt sinh lực địch nhiều hơn nữa, phá tan mọi âm mưu tấn công của địch. 

  

- Nhân dân phải thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, tham gia kháng chiến. 

  

- Đồng bào sau lưng địch phải ra sức ủng hộ kháng chiến, đấu tranh chống địch 

càn quét, bắt lính, phá hoại sản xuất, phải ra sức giữ gìn tính mệnh tài sản của 

mình. 

  

- Mọi người hãy sốt sắng tham gia và ủng hộ công cuộc phát động quần chúng 

thực hiện chính sách ruộng đất. 

  

- Cán bộ phải ra sức học tập chỉnh huấn, phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, 

hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính 

phủ, đi đúng đường lối quần chúng. 

  

Để làm tròn những nhiệm vụ này, quân đội, nhân dân và cán bộ ta phải: 

  

- Nâng cao tư tưởng trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh; phải nhận rõ ta, bạn, 

thù; phải luôn luôn tỉnh táo và ra sức phá tan mọi âm mưu của địch lừa bịp và tiến 

công, đập tan chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi 

chiến tranh". 

  

- Toàn dân đoàn kết vượt mọi khó khăn, làm tròn nhiệm vụ, đẩy mạnh kháng 

chiến, giữ vững độc lập. 

  

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi! 

  

Độc lập thống nhất, nhất định thành công! 
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Chào thân ái và quyết thắng 

  

Ngày 2 tháng 9 năm 1953 

                                                                                                                                     

                                                                                         HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 132-137. 

 

THƯ GỬI TOÀN THỂ CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ Ở MẶT TRẬN ĐIỆN 

BIÊN PHỦ 

 

Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh. 

  

Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được 

thắng lợi lớn để chúc thọ Bác. 

  

Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tuỳ theo điều kiện, nhưng nhất định 

khao. 

  

Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và 

để tranh thắng lợi mới. 

  

Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên 

Phủ". Các chú tán thành không? 

  

Bác dặn các chú một lần nữa: 

  

Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn 

nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú. 

  

Bác hôn các chú 

  

                                                                                                                                     

                                                                                                          Bác 

HỒ CHÍ MINH 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 276. 

 

THƯ GỬI CỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH NHÂN NGÀY 

THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 
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Kính gửi Cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, 

  

Nhân dịp ngày 27 tháng 7, tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời an ủi anh em 

thương binh, bệnh binh và hỏi thăm gia đình các liệt sĩ, đồng thời cảm ơn đồng bào 

những nơi đã đón thương binh, bệnh binh về xã. 

  

Sau đây tôi có mấy lời nhắn nhủ: 

  

- Các đoàn thể ở xã: Sau phong trào phát động quần chúng thi hành chính sách 

ruộng đất và những thắng trận to lớn của bộ đội ta, nhiều nơi đã hăng hái đón 

thương binh, bệnh binh về xã, giúp đỡ anh em làm ăn và đã chiếu cố chu đáo các 

gia đình liệt sĩ. 

  

Thế là rất tốt. Đó là một cách để tỏ lòng nhân dân biết ơn những chiến sĩ đã có 

công giữ nước, giữ làng. Song việc giúp đỡ ấy cần phải thiết thực, cần có tổ chức, 

và mọi người trong xã đều cần tuỳ theo khả năng mà tham gia. 

  

- Các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ: thì cần phải biết ơn sự săn sóc của 

đồng bào; cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tuỳ theo khả năng 

mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ "công thần". 

  

- Tôi tiếp được báo cáo nhiều nơi khen ngợi một số anh em thương binh, bệnh binh 

và gia đình liệt sĩ đã trở nên gương mẫu trong xã. Tôi mong rằng Bộ thường nêu 

những thành tích và những kinh nghiệm quý báu ấy để những xã khác và những 

anh em khác noi theo. 

  

- Tôi xin gửi Cụ 30.600 đồng do một kiều bào ở Trung Quốc gửi tặng và một tháng 

lương của tôi là 45.000 đồng để Cụ làm quà cho anh em. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Tháng 7 năm 1954 

                                                                                                                                     

                                                                                                  HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 325-326. 

 

NHỜ AI TA CÓ HOÀ BÌNH 

 

Chính nghĩa thắng lợi, hoà bình trở lại, là nhờ toàn dân ta đoàn kết, toàn quân ta 

anh dũng. Đồng thời nhờ lực lượng hoà bình thế giới ủng hộ ta. Nhưng cũng nhờ 

những chiến sĩ anh hùng đã vui lòng chết để cho Tổ quốc sống, nhân dân sống, 

như: 
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- Đồng chí Đàn - đã cúi lưng làm giá súng để cho đồng đội bắn chặn địch lại, đến 

chết vẫn cứ nằm yên. 

  

- Đồng chí Giót - nhét mình vào lỗ châu mai, làm cho địch không bắn ra được để 

bộ đội ta tiến lên chiếm đồn giặc. 

  

- Đồng chí Trọng - khi bộ đội ta kéo súng to leo giốc, một khẩu súng trượt xuống, 

đồng chí Trọng gieo mình dưới bánh xe để chặn súng lại. 

  

Và trăm nghìn anh hùng, liệt sĩ khác đã ung dung làm những việc "Trời đất phải 

kinh, quỷ thần phải khóc". Người tuy chết, nhưng tiếng thơm lưu truyền mãi với 

non sông. 

  

Chúng ta cần ghi chép và thường nhắc lại những sự tích ấy, để giáo dục nhân dân 

ta chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, quyết tâm làm trọn nhiệm vụ xây dựng 

lại nước nhà. Để giáo dục thanh niên ta rèn luyện một chí khí kiên quyết quật 

cường, một tâm lý quả cảm xung phong, tin tưởng vào tương lai của Tổ quốc, vào 

lực lượng của nhân dân, hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của dân tộc, ra sức 

đấu tranh để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân 

chủ trong toàn nước Việt Nam ta. Vậy có thơ rằng: 

  

Nhờ ai ta có hoà bình? 

  

Nhờ người chiến sĩ quên mình vì dân. 

  

C.B. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 387. 

 

DIỄN TỪ TRONG BUỔI LỄ ĐẶT VÒNG HOA Ở ĐÀI LIỆT SĨ* 

 

Hỡi các liệt sĩ, 

  

Ngày mai là năm mới, là ngày đồng bào và bộ đội mừng Chính phủ về Thủ đô. 

Trong lúc cả nước vui mừng, thì mọi người đều thương tiếc các liệt sĩ đã hy sinh vì 

Tổ quốc, vì dân tộc. 

  

Bác thay mặt nhân dân, Chính phủ và bộ đội kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn 

bất diệt của các liệt sĩ. 

  

Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng công trạng to lớn của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng dạ 

của toàn dân và non sông đất nước. 
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Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sĩ đã thấm nhuần vào 

tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc kiên quyết đấu tranh đặng giành hoà 

bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong cả nước. 

  

Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng 

thơm của các liệt sĩ sẽ muôn đời lưu truyền với sử xanh. 

  

Một nén hương thành, 

Vài lời an ủi. 

  

Anh linh của các liệt sĩ bất diệt! 

  

Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm! 

  

HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 427. 

  

*. Chiều ngày 31-12-1954, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc tại Đài liệt 

sĩ Hà Nội. Tại lễ viếng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã thay mặt Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đọc diễn từ này. 

 

NỮ ANH HÙNG NGUYỄN THỊ BƯƠI* 

 

Người Long Động, tỉnh Quảng Yên; 

Hai mươi bốn tuổi, tính hiền và ngoan. 

Từ ngày giặc đánh vào làng, 

Chị đánh du kích tỏ gan anh hùng. 

Việc gì chị cũng xung phong, 

Khiến cho đồng đội càng hăng thêm nhiều. 

Chiến tranh càng khó bao nhiêu, 

Tinh thần càng vững, càng nhiều chiến công. 

Khi đánh giặc, khi giao thông, 

Tuyên truyền, tổ chức, chị không ngại nề. 

Một hôm, khai hội ra về, 

Chẳng may địch bắt, không hề khai ra. 

Chúng dùng đủ cách khảo tra, 

Rồi cho lính hiếp suốt 3, 4 tuần. 

Chém cha lũ giặc bất nhân, 

Chúng toan bắn chị ở chân ngôi đình. 
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Nghĩ rằng mình chết đã đành, 

Còn tài liệu Đảng giấu quanh mái nhà ? 

Chị bèn một chước nghĩ ra: 

Xin về lấy súng đặng mà báo tin. 

Đến làng, gặp một người quen, 

Thừa cơ chị đã đưa tin rõ ràng. 

Rồi quay mặt lại đường hoàng, 

Chửi vào mặt giặc, giặc càng căm gan. 

Chúng liền đạp chị ngã lăn, 

Đứa dao khoét vú, đứa chân giẫm đầu. 

Đứa thì tay đỡ chậu thau, 

Đứa thì mổ chị từ đầu đến chân! 

Chị luôn giữ vững tinh thần, 

Hô to khẩu hiệu, chửi quân bạo tàn. 

Vì lòng yêu nước nồng nàn, 

Nêu gương oanh liệt muôn ngàn đời sau. 

  

C.B. 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 522-523. 

  

*. Anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp thôn 

Long Động, xã Nam Tần, huyện Nam Sách thuộc Quảng Yên (nay Nam Sách 

thuộc tỉnh Hải Hưng). 

  

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠI BIỂU QUÂN ĐỘI, THƯƠNG BINH VÀ 

QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN NHÂN DỊP TẾT ĐINH DẬU 

 

Nhân dịp Tết, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc Tết các cô các 

chú đại biểu cho các đơn vị, thương binh và quân nhân phục viên. 

  

Năm qua, trong việc xây dựng quân đội như huấn luyện chiến thuật kỹ thuật, giáo 

dục chính trị, trong việc bảo vệ Tổ quốc như giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ biên 

giới, bờ biển, giới tuyến, cũng như trong công tác giúp dân sau cải cách ruộng đất, 

các cô các chú đều làm việc có tiến bộ. Đó là một điểm tốt. Một điểm nữa là phong 

trào thi đua tiết kiệm vừa rồi, quân đội cũng khá. Bác thay mặt Trung ương Đảng 

và Chính phủ khen ngợi các cô các chú. 

  

Khá, tốt, nhưng chưa phải là 100%, chớ nghe khen mà tự mãn. Các cô các chú còn 

phải cố gắng hơn. Đã xung phong thì phải giữ được lâu dài.  

  

Bây giờ Bác hỏi các cô các chú: sinh hoạt hiện nay so với hồi còn kháng chiến như 

thế nào? Có hơn không? 
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(Nhiều tiếng trả lời: Thưa Bác, hơn nhiều ạ!) 

  

- Thế thì tốt lắm. Sinh hoạt có hơn trước, Bác mừng. Ý muốn của Trung ương 

Đảng và Chính phủ là làm thế nào sinh hoạt được tốt hơn nữa. Nước ta hoà bình 

mới hai năm, bị chiến tranh tàn phá 15 năm, hiện nay nước ta còn tạm thời bị chia 

làm hai miền, vậy vì sao sinh hoạt đã cải thiện hơn trước? Đó là do cố gắng của 

đồng bào, của các cô các chú, đồng thời cũng phải biết là nhờ có sự giúp đỡ của 

các nước anh em. 

  

............................................................................................. 

  

Năm 1925-1926, tám năm sau cách mạng Nga thành công, lúc đó Bác sang Liên 

Xô, tình hình sinh hoạt của Liên Xô vẫn còn nhiều khó khăn. Hồi ấy mới có một 

mình Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa, bị các nước đế quốc bao vây. Mãi đến 

năm 1929-1930, sinh hoạt ở Liên Xô mới được cải thiện. Trung Quốc cũng vậy, 

sau cách mạng thành công bốn năm, sinh hoạt mới cải thiện, nhờ nhân dân, Đảng, 

Chính phủ cố gắng, nhờ có Liên Xô giúp đỡ. 

  

Nước ta đất hẹp, người ít, văn hoá kém Liên Xô và Trung Quốc. 

  

Như vậy thì các cô các chú có muốn cải thiện sinh hoạt mau hơn cả Liên Xô, 

Trung Quốc không? 

  

Muốn cải thiện ngay là không thiết thực, không đúng. Phải đi dần từng bước. 

Muốn cải thiện sinh hoạt, phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

  

... Về việc thực hiện chính sách cán bộ, đào tạo, cất nhắc cán bộ, việc khen thưởng 

trong quân đội và vấn đề ưu đãi gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhân phục viên, 

Đảng và Chính phủ sẽ chú ý hơn nữa. Trước đây có việc đã thực hiện tương đối 

khá, cũng có điểm còn thiếu sót. Thiếu sót thì sẽ sửa chữa. Nhưng làm gì cũng phải 

dần dần. 

  

Bây giờ Bác dặn các cô các chú: 

  

Điểm thứ nhất: Các cô các chú cần phải biết nước ta còn tạm chia làm hai miền, 

bọn đế quốc, nhất là Mỹ, đang tìm cách phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa. Vì 

vậy nhân dân nói chung, nhất là quân đội, phải luôn luôn cảnh giác, nâng cao chí 

khí chiến đấu, bất kỳ thời chiến hay thời bình, phải luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị 

làm nhiệm vụ. Muốn nâng cao chí khí chiến đấu, cố nhiên là phải học chính trị và 

quân sự, phải giữ thật nghiêm kỷ luật của quân đội. Kỷ luật là sức mạnh của quân 

đội. 

  

Điểm thứ hai: Đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh nhất của ta. Phải đoàn kết nội bộ, 

giữa cán bộ và chiến sĩ, đoàn kết quân dân, đoàn kết với các nước anh em. 
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Điểm thứ ba: Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng, có truyền thống anh 

dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần kiệm, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy 

cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong 

tốt, phải luôn luôn giữ vững và phát triển. 

  

Nếu các cô các chú nhớ và thực hiện được "Đoàn kết, cảnh giác, nâng cao chí khí 

chiến đấu, truyền thống anh dũng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ" thì quân đội ta 

bất kỳ thời chiến hay thời bình sẽ là quân đội tất thắng, vô địch. Các cô các chú 

nhớ không? Làm được không? 

  

(Mọi người đồng thanh: Nhớ ạ! Làm được ạ!) 

  

Các cô các chú miền Nam thắc mắc bao giờ thì thống nhất phải không? 

  

( Có ạ!) 

  

Việc thống nhất nước nhà cũng là một cuộc cách mạng, cách mạng thì phải thế 

nào? 

  

(Phải lâu dài gian khổ!) 

  

Nhưng mà cuối cùng thì thế nào? 

  

(Thì thắng lợi!) 

  

Có nhất định không? 

  

(Nhất định!) 

  

Thế thì không thắc mắc nữa chứ? 

  

(Có nhiều tiếng cười khúc khích) 

  

(Một đồng chí nữ văn công nói: Nhưng mà nhớ nhà lắm ạ!) 

  

Bác quay lại phía đồng chí văn công, hỏi: Bắc, Trung, Nam có mấy Tổ quốc? 

  

(Một ạ!) 

  

- Có mấy Chính phủ ? 

  

(Một ạ!) 
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Có mấy Đảng? 

  

(Một ạ!) 

  

- Thế thì đây cũng là nhà rồi. Các cô các chú cần phải hiểu: học đâu, làm việc ở 

đâu là nhà ở đó. Nhớ miền Nam không phải chỉ có ngồi mà nhớ cái núi, dòng sông, 

cây dừa rồi hỏi: "Bao giờ thì thống nhất" hoặc lại hỏi "trường kỳ bao nhiêu?". 

Chúng ta cố gắng khắc phục khó khăn bao nhiêu thì "trường kỳ" rút ngắn đi chừng 

ấy. Tây cướp nước ta 80 năm, ta bị nô lệ, mất tự do, bệnh nặng thì phải uống thuốc 

lâu ngày. Cách mạng mấy mươi năm, kháng chiến tám, chín năm, ta đã hoàn toàn 

giải phóng miền Bắc khỏi ách nô lệ. Thế là như bệnh đã khỏi một nửa. Bây giờ 

phải cố gắng nữa. 

  

Các chú thương binh và quân nhân phục viên hôm nay có mặt ở đây về gặp anh em 

nhớ nói lại cho anh em rõ. Thương binh là những người đã đưa một phần xương 

máu phục vụ cho Tổ quốc. Họ là anh hùng. Quân nhân phục viên đã đánh giặc bao 

năm, như vậy là đã kinh qua một lịch sử vẻ vang. Bây giờ các chú tuỳ khả năng mà 

tham gia tăng gia sản xuất, không yêu cầu làm quá sức. Nhưng với truyền thống 

oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu. Có nhiều chú 

đã cố gắng gương mẫu. Thế là rất tốt. Bác mong tất cả đều giữ được truyền thống 

vẻ vang đó. 

  

Trong quân đội cách mạng, cán bộ phải làm gương mẫu, phải chăm nom đến đời 

sống tinh thần, vật chất của chiến sĩ, phải gương mẫu học tập và giữ kỷ luật. Cán 

bộ có hứa làm được không? 

  

Các cô các chú đã hứa với Bác, về phải cố làm cho được. Nếu đơn vị nào làm được 

như đã hứa: đoàn kết, kỷ luật, học tập, mọi việc đều tốt nhất, Bác sẽ đến thăm 

trước. 

Cuối cùng, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc các cô các chú vui 

vẻ, mạnh khoẻ, năm mới tiến bộ mới. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 305-308. 

 

THƯ CẢM ƠN THƯƠNG BINH, BỆNH BINH TRẠI AN DƯỠNG HÀ 

NAM* 

 

... Các chú là những chiến sĩ đã được Quân đội nhân dân ta rèn luyện về đạo đức 

và kỷ luật cách mạng, là những người con đã hy sinh một phần xương máu để bảo 

vệ nước nhà. Vậy các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của 

quân đội cách mạng là: giữ gìn kỷ luật, đoàn kết chặt chẽ, thật sự đoàn kết, thương 

yêu giữa anh em thương, bệnh binh với nhau, giữa thương bệnh binh với cán bộ và 

nhân viên giúp việc ở trại, giữa thương, bệnh binh trong trại với đồng bào xung 
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quanh. Mong các chú làm đúng những lời Bác dặn trên đây và hứa với Bác: Trại 

thương binh Hà Nam sẽ là một trại gương mẫu ... 

  

Tháng 6 năm 1957 

                                                                                                                                     

                                                                                                 HỒ CHÍ MINH 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 433. 

  

*. Trong tháng 6-1957, anh chị em thương, bệnh binh ở Trại an dưỡng Hà Nam đã 

gửi biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh một nải chuối to. Người đã gửi thư này cảm ơn. 

 

LỜI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA 

TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI (Trích) 

 

Thưa các đồng chí,   

  

Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ nhiệt liệt chào mừng các anh hùng và 

chiến sĩ và thân ái gửi lời hỏi thăm những chiến sĩ và những anh chị em lao động 

chân tay và trí óc các ngành và các nơi đang hăng hái tham gia thi đua yêu nước.  

  

- Ở Đại hội lần thứ nhất có bảy anh hùng, trong đó có bốn Anh hùng quân đội, và 

150 Chiến sĩ thi đua. Đại hội lần này, chúng ta có 26 Anh hùng lao động và 69 

Anh hùng quân đội và 446 chiến sĩ thay mặt cho hơn 42.700 Chiến sĩ thi đua.  

  

Thế là rất tốt. Con số đó chứng tỏ sự tiến bộ không ngừng của nhân dân ta, quân 

đội ta, chế độ ta.  

  

- Ở Đại hội này, chúng ta có anh hùng và chiến sĩ lao động chân tay và trí óc đủ 

các ngành và các dân tộc anh em.  

  

Thế là rất tốt. Nó chứng tỏ sự đoàn kết chặt chẽ và sự cố gắng toàn diện của nhân 

dân lao động ta.  

  

- Ở Đại hội này, trong số 26 Anh hùng lao động, có 5 phụ nữ.  

  

Thế là rất tốt. Nó chứng tỏ sự cố gắng và tiến bộ của phụ nữ ta và chứng tỏ dưới 

chế độ ta, nam nữ thật sự bình quyền.  

  

- Ở Đại hội này có 6 Anh hùng và nhiều chiến sĩ là đồng bào miền Nam tập kết.  

  

Thế là rất tốt. Nó chứng tỏ rằng đồng bào và cán bộ miền Nam tập kết ở đây đang 

ra sức góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa 
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xã hội, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Điều này sẽ có 

ảnh hưởng rất tốt đến đồng bào ta ở miền Nam. 

  

- Trong hàng ngũ vẻ vang các Chiến sĩ thi đua, có nhiều đồng chí bộ đội phục viên, 

thương binh và gia đình liệt sĩ. 

  

Thế là rất tốt. Nó chứng tỏ rằng anh em thương binh và bộ đội phục viên đã tiếp 

tục và phát triển truyền thống anh dũng trong thời kỳ kháng chiến vào trong công 

cuộc xây dựng hoà bình và các gia đình liệt sĩ cũng cố gắng để góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

  

- Ở Đại hội này lại có một Anh hùng và nhiều chiến sĩ là người dân các nước anh 

em lao động ở nước ta.  

  

Thế là rất tốt. Nó chứng tỏ tinh thần quốc tế cao cả của giai cấp lao động. 

  

... 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr. 197-198. 

  

THƯ GỬI ANH EM THƯƠNG BINH, BỆNH BINH VÀ GIA ĐÌNH 

LIỆT SĨ 

 

Thân ái gửi: Các anh em thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ,  

  

Nhân ngày 27 tháng 7, thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi thân ái gửi lời thăm các 

gia đình liệt sĩ, các anh em thương binh, bệnh binh.  

  

Nhân dịp này, Bác có mấy lời nhắc nhủ anh em như sau:  

  

Từ ngày hoà bình lập lại, anh em đã cố gắng nhiều và có nhiều thành tích trong học 

tập và tăng gia sản xuất. Đã có người được bầu làm chiến sĩ thi đua và lao động 

xuất sắc, cán bộ gương mẫu. Ví dụ:  

  

- Đồng chí Trần Chút (ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), dù cụt một tay, đã bốn lần liền 

được bầu làm chiến sĩ nông nghiệp trong tỉnh, được cử đi dự Đại hội anh hùng, 

chiến sĩ thi đua toàn quốc.  

  

- Đồng chí Nguyễn Văn Hơn (miền Nam), cụt tay, về sản xuất ở xã Liên Thành, đã 

được bầu làm chiến sĩ nông nghiệp tỉnh Nghệ An.  

  

- Đồng chí Phạm Hữu Hoạt, cụt một chân, là chiến sĩ xuất sắc về ngành chăn nuôi.  
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- Đồng chí Phạm Văn Tiêm, ở nông trường quốc doanh Đông Hiếu, 12 lần được 

khen thưởng, được bầu làm chiến sĩ toàn ngành, v.v..  

  

Còn nhiều chiến sĩ gương mẫu khác nữa. Các đồng chí ấy trước đã ra sức giết giặc 

trong thời kỳ kháng chiến, nay lại ra sức sản xuất trong thời kỳ hoà bình. Như thế 

là rất tốt. Các anh em thương binh cần noi gương những đồng chí đó.  

  

Nhưng cũng có một số ít vẫn còn tư tưởng và hành động không đúng, không 

gương mẫu, chưa thật đoàn kết với đồng bào địa phương. Bác mong những anh em 

đó cố gắng sửa chữa để tiến bộ.  

  

Bác mong những anh em thương tật nặng thì yên tâm an dưỡng. Các anh em khác 

thì tuỳ khả năng của mình, hăng hái tham gia sản xuất trong các tổ đổi công và hợp 

tác xã.  

  

Tôi thân ái gửi lời hỏi thăm và chúc các gia đình liệt sĩ đạt được nhiều thành tích 

trong công việc tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để góp phần vào công 

cuộc xây dựng Tổ quốc.  

  

Tôi mong đồng bào các nơi sẵn sàng giúp đỡ anh em thương binh, bệnh binh và gia 

đình liệt sĩ trong việc sản xuất làm ăn.  

  

Cuối cùng, tôi cũng nhắc các cơ quan, đoàn thể phải chấp hành một cách chu đáo 

các chính sách của Đảng và Chính phủ đối với anh em thương binh, bệnh binh và 

gia đình liệt sĩ.  

  

Chào thân ái 

  

Tháng 7 năm 1958 

                                                                                                                                     

                                                                                                  HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Sđd, t.9, tr. 209-210. 

 

BÀI NÓI TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 

(Trích) 

 

Thưa các đồng chí, 

  

Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng và Mặt trận hoan nghênh các đồng chí đã đến 

dự lễ chúc mừng Đảng 30 tuổi. 
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Trong thời gian vừa qua, khắp miền Bắc nước ta từ thành thị đến nông thôn, các 

nhà máy, nông trường, hợp tác xã, các đơn vị bộ đội, các cơ quan, trường học, v.v. 

ai cũng hăng hái thi đua lấy thành tích chào mừng Đảng. Tôi xin thay mặt Đảng 

gửi lời khen ngợi và cảm ơn toàn thể đồng bào. 

  

Đồng bào miền Nam trước đây đã từng anh dũng tham gia cách mạng và kháng 

chiến, ngày nay đang đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh chống chế độ hung tàn 

của Mỹ - Diệm, đòi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chủ, đòi hoà bình thống nhất 

nước nhà và luôn luôn hướng về miền Bắc. Tôi xin thay mặt Đảng gửi đến đồng 

bào lời chào thân ái nhất; và nói với đồng bào rằng: Cuộc đấu tranh chính nghĩa 

tuy phải trường kỳ gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. 

  

Thưa các đồng chí, 

  

Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói 

rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! 

  

Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. Trong đại gia đình vô sản quốc 

tế rực rỡ dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác- Lênin, Đảng ta có những người anh vĩ đại 

như Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Pháp và 

các đảng anh em khác, gồm 35 triệu anh em chiến sĩ tiên phong của giai cấp công 

nhân. 

  

Đảng ta vĩ đại thật. Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc 

địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. 

Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra. 

  

Từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh 

đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ 

đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn 

lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng 

phản đế, phản phong. 

  

- Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng 

ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta. 

  

Trong 15 năm đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám và trong tám, chín năm 

kháng chiến, biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân, vì Đảng 

mà hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Đảng 

đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém, hoặc đập chết trong nhà tù. Máu đào 

của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng 

của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân 

ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần 



55 

 

dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự 

nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 2-3. 

  

THƯ KHEN CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN QUÂN Y 

 

Thân ái gửi cán bộ và nhân viên quân y, 

  

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, ngành quân y ta đã có nhiều cố gắng và đã 

lập được thành tích trong việc cứu chữa thương binh, bệnh binh cũng như trong 

việc giữ gìn sức khoẻ bộ đội. 

  

Quân y đã cùng với ngành y tế nhân dân chế được nhiều thuốc hay, tìm được nhiều 

cách chữa giỏi, góp phần tổ chức, hướng dẫn cho bộ đội cách ăn ở tốt và đã đào 

tạo, bồi dưỡng được nhiều cán bộ, nhân viên tốt. 

  

Nhiều cán bộ, nhân viên quân y đã nêu cao tinh thần dũng cảm, tận tuỵ cứu chữa 

đồng đội. 

  

Nhiều đơn vị quân y đã có thành tích xuất sắc. 

  

Cán bộ, nhân viên quân y còn tham gia cứu chữa, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân 

ở các nơi đóng quân. 

  

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi các đồng chí. 

Bác nhắc nhủ các cô, các chú phải:  

  

- Đoàn kết chặt chẽ, nêu cao tinh thần tập thể, thi đua học tập và công tác để tiến 

bộ không ngừng về chính trị, tư tưởng, về chuyên môn kỹ thuật. 

  

- Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền, 

hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao 

sức khoẻ của bộ đội, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp 

chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. 

  

Nhân dịp này, Bác thân ái hỏi thăm các đồng chí thương binh, bệnh binh, khuyên 

các đồng chí yên tâm chữa bệnh mau chóng khoẻ để trở lại công tác. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Ngày 31 tháng 7 năm 1967 

javascript:selectChapter('526')


56 

 

                                                                                                                                     

                                                                                            BÁC HỒ 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 283-284. 

 

ĐIỆN GỬI CHỦ TỊCH NGUYỄN HỮU THỌ 

Kính gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, 

  

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam, 

  

Thưa Chủ tịch thân mến, 

  

Nhân dịp Tết Kỷ Dậu, tôi xin gửi lời chúc mừng thắm thiết nhất tới Chủ tịch, các 

vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 

toàn thể đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng. 

  

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc giải phóng, cuộc 

chiến đấu vĩ đại chống Mỹ, cứu nước của nhân dân miền Nam ta đã giành được 

những thắng lợi rất vẻ vang. 

  

Tuy đã thua to, đế quốc Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm bám lấy miền Nam, chúng 

vẫn đẩy mạnh chiến tranh và đang tàn sát dã man đồng bào ta gây thêm biết bao tội 

ác từ thành thị đến nông thôn. Bè lũ Việt gian bán nước Thiệu - Kỳ - Hương đang 

ra sức khủng bố những người tiến bộ, hòng đè bẹp phong trào đòi lập lại hoà bình 

ở miền Nam Việt Nam. 

  

Máy bay Mỹ vẫn liên tiếp xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà, gây thêm nhiều tội ác mới đối với đồng bào miền Bắc. 

  

Tôi tin chắc rằng sang năm mới, đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng càng cố 

gắng hơn nữa, liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, kiên quyết giáng những đòn trí 

mạng vào bọn xâm lược Mỹ và tay sai. Với sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân cả 

nước, sự ủng hộ to lớn của nhân dân thế giới, đồng bào miền Nam nhất định giành 

được thắng lợi to lớn hơn nữa. 

  

Tôi xin nhiệt liệt chúc Chủ tịch, các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc 

giải phóng, toàn thể đồng bào và chiến sĩ miền Nam năm mới thắng lợi mới. 

  

Tôi nhờ Chủ tịch chuyển đến anh chị em thương binh, bệnh binh và gia đình các 

liệt sĩ những lời thăm hỏi thân ái của tôi. 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 444-445. 
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ĐIỆN CẢM ƠN CHỦ TỊCH NGUYỄN HỮU THỌ VÀ UỶ BAN 

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT 

NAM 

 

Kính gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 

  

Thưa Chủ tịch thân mến, 

  

Tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận 

dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về những lời chúc mừng thân thiết nhân 

dịp ngày sinh của tôi. 

  

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc giải phóng, đồng bào và chiến sĩ 

miền Nam anh hùng đã phát huy thế thắng, thế mạnh của thời kỳ tổng tiến công và 

nổi dậy, lại lập thêm nhiều chiến công vang dội trong mùa Xuân Kỷ Dậu này, đồng 

thời liên tiếp giành thắng lợi chính trị và ngoại giao to lớn. Giải pháp 10 điểm của 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng mới đề ra là chí tình, chí lý, chắc 

được toàn thể nhân dân Việt Nam nhất trí ủng hộ và bè bạn khắp năm châu đồng 

tình. 

  

Đế quốc Mỹ đã thua to, song chúng còn cố bám lấy miền Nam và đang giở nhiều 

thủ đoạn cực kỳ tàn ác và gian xảo. Nhưng dân tộc ta đang tiến mạnh đến ngày 

thắng lợi vẻ vang. Tổ quốc thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ miền Nam yêu 

quý vượt mọi khó khăn, hăng hái xốc tới, giành nhiều thắng lợi quyết định hơn 

nữa. 

  

Tôi xin gửi Chủ tịch và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải 

phóng lời cảm ơn thân thiết. Tôi nhờ Chủ tịch chuyển đến toàn thể đồng bào và 

chiến sĩ miền Nam yêu quý, đến anh chị em thương binh, bệnh binh và các gia 

đình có công với kháng chiến lời hỏi thăm thân ái nhất của tôi. 

  

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1969 

                                                                                                                                     

                                                                                        HỒ CHÍ MINH 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 459-460. 

 

THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT 

NAM TỈNH NGHỆ AN 
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Thân ái gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 

  

Tôi đã nhận được báo cáo về kết quả bốn năm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của 

tỉnh nhà. 

  

Tôi vui mừng nhận thấy đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên tỉnh ta đã 

chiến đấu và phục vụ chiến đấu tốt: đã bắn rơi 439 máy bay, bắn chìm 14 tàu chiến 

Mỹ, làm tốt nhiệm vụ giao thông vận tải; hàng chục vạn cháu thanh niên gái và trai 

đã vào bộ đội và thanh niên xung phong. Như thế là đã phát huy chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của quê hương Xôviết, đóng góp được 

nhiều công sức vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

  

Về sản xuất, mặc dù chiến tranh, năm 1968 đã có 60 hợp tác xã đạt năng suất lúa 

từ 5 tấn trở lên trên một hécta, riêng hợp tác xã Phú Thành (huyện Quỳnh Lưu) đạt 

6 tấn lúa, lại được một vụ khoai 14 tấn trên một hécta. Trong tỉnh còn xây dựng 

thêm được một số cơ sở công nghiệp, làm được một số mặt hàng tiêu dùng trước 

đây chưa làm được. Đời sống nhân dân nói chung ổn định. Như thế là có tiến bộ, 

nhưng phải cố gắng nhiều vì kinh tế của Nghệ An tiến còn chậm. 

  

Tôi cũng vui mừng nhận thấy cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh đã bước đầu 

sửa chữa tệ quan liêu, mệnh lệnh, cố gắng đi sát nhân dân để tổ chức, vận động 

nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

  

Sắp tới phải làm gì? 

  

1. Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa. Trong hợp tác xã nông 

nghiệp, mọi việc sản xuất, phân phối, quản lý kinh tế, bầu cử các cơ quan phụ trách 

đều phải để cho nhân dân bàn bạc kỹ và tự mình quyết định một cách thật sự dân 

chủ. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần thường xuyên tự phê bình trước nhân dân, 

khuyến khích nhân dân phê bình. Khiêm tốn lắng nghe ý kiến của nhân dân để phát 

huy những việc tốt, sửa chữa những việc sai, làm công tác tốt hơn. 

  

Phải tổ chức những lớp huấn luyện ngắn ngày thiết thực cho các đảng viên, đoàn 

viên mới. 

  

Nhân dân ta rất yêu mến Đảng ta. Phải khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng 

Đảng như: góp ý kiến với chi bộ trong việc tuyển chọn người vào Đảng, tuyển 

chọn cán bộ lãnh đạo. Làm được như thế, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân sẽ 

càng thêm mật thiết. 

  

Sắp tới, nên chọn thời gian thích hợp để cho các xã viên hợp tác xã nông nghiệp 

thảo luận bản Điều lệ của hợp tác xã , cùng nhau bàn bạc nhằm thực hiện tốt bản 

Điều lệ đó. Ở các nhà máy, các công trường, nông trường, lâm trường, các cửa 

hàng, các cơ quan cũng cần phát động cán bộ, công nhân bàn bạc dân chủ việc cải 
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tiến quản lý kinh tế, cải tiến lề lối làm việc của đơn vị mình để làm cho sản xuất và 

công tác mau tiến bộ. 

  

2. Khôi phục và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, các 

đồng chí phải cố gắng làm cho tốt. Nông nghiệp trong tỉnh phải làm ra nhiều lương 

thực, thực phẩm để nâng cao đời sống nhân dân và đáp ứng yêu cầu của Nhà nước; 

phải đẩy mạnh chăn nuôi và trồng các cây công nghiệp để có nhiều nguyên liệu 

cho công nghiệp và hàng hoá cho xuất khẩu. Trước mắt, phải ra sức chống hạn, cố 

gắng cấy mùa đúng thời vụ. 

  

Nghệ An có rừng, có biển. Dân ta có câu: "rừng vàng, biển bạc". Cần làm tốt hơn 

nữa việc khai thác gỗ và các loại lâm sản; có kế hoạch trồng cây và bảo vệ rừng; 

nhanh chóng khôi phục và phát triển nghề đánh cá, phát triển nghề muối. Để làm 

tốt việc định canh định cư cho đồng bào miền núi, cần chỉ đạo chặt chẽ và có cán 

bộ tốt người dân tộc để vận động nhân dân. 

  

Công nghiệp và thủ công nghiệp phải sản xuất nhiều công cụ làm đất, tưới tát, vận 

chuyển, v.v., phải cung cấp nhiều hàng tiêu dùng tốt và rẻ cho nhân dân. Phải quản 

lý tốt để tăng năng suất lao động và phải chống các tệ lãng phí, tham ô. 

  

3. Hết sức chăm lo đời sống nhân dân . Phải ra sức phát triển sản xuất và thực hành 

tiết kiệm, lại phải phân phối cho công bằng hợp lý, từng bước cải thiện việc ăn, 

mặc, ở, học, phục vụ sức khoẻ và giải trí của nhân dân. Đặc biệt chú trọng các 

vùng bị chiến tranh tàn phá, các cháu mồ côi, các cụ già yếu và gia đình các liệt sĩ, 

thương binh, bộ đội, thanh niên xung phong. 

  

Trên miền Bắc nước ta, rất nhiều xã và hợp tác xã đã có thành tích khá về mặt này, 

như xã Nhân Trạch (tỉnh Quảng Bình), xã Đình Cao (tỉnh Hải Hưng). Tỉnh uỷ nên 

phái cán bộ đến những nơi ấy học kinh nghiệm về làm cho tốt. 

  

4. Một điều phải luôn luôn nhớ là: cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của dân tộc 

ta đang ở vào thời kỳ quyết liệt. Đế quốc Mỹ đã bị thua đau, nhưng còn rất ngoan 

cố. Quân và dân ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu , giữ vững 

công tác phòng không sơ tán, củng cố hầm hào. Cố gắng góp nhiều công sức hơn 

nữa để cùng quân dân cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. 

  

* 

*      * 

  

Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao 

động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu 

làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. 
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Nhờ Tỉnh uỷ chuyển lời của tôi chúc toàn thể đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên trong tỉnh mạnh khoẻ và cố gắng tiến bộ. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

  

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1969 

                                                                                                                                     

                                                                                      BÁC HỒ 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 480-483. 

 

DI CHÚC (Trích) 

 

... 

  

Tháng 5/1968, khi xem lại thư này tôi thấy cần phải viết thêm mấy điểm không đi 

sâu vào chi tiết. 

  

Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, 

công việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn 

gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm 

lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta 

phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai 

lầm. Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng , làm cho mỗi 

đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó 

cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc 

to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi. 

  

Đầu tiên là công việc đối với con người. 

  

Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, 

binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng 

bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở 

những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh 

sinh". 

  

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và 

bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần 

yêu nước cho nhân dân ta. 

  

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng 

thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp 

javascript:selectChapter('530')
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tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để 

họ bị đói rét. 

  

Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung 

phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và 

Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các 

nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, 

lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng 

thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

  

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng 

trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết 

thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi 

công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó 

là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. 

  

Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, 

buôn lậu, v.v., thì Nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để 

cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện. 

  

Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, 

đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng 

và Chính phủ ta, ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian 

khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm 

cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm 

niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. 

  

Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn 

trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ 

sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như 

phát triển các trường nửa ngày học tập nửa ngày lao động. Củng cố quốc phòng. 

Chuẩn bị mọi việc để thống nhất Tổ quốc... 

  

Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây 

là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái 

mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần 

phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại 

của toàn dân. 

  

... 

  

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 503-505. 
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